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BÁO CÁO
Kết quả giám sát chuyên đề “Hiệu quả thực hiện chính sách,  
pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết 1076/NQ-UBTVQH13  thành lập Đoàn giám sát về“Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) được giao chủ trì thực hiện nội dung trên. 

Mục đích của việc giám sát này là:

(1) Đánh giá việc ban hành và triển khai chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) giai đoạn 2005-2015.

(2) Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH giai đoạn 2005 -2015.
(3) Đề xuất và kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật để phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH,HĐH, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo giai đoạn 2016-2020.
Căn cứ đề cương, kế hoạch giám sát được UBTVQH phê duyệt, Đoàn giám sát đã thực hiện các công việc chính như sau:

(1) Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương báo cáo theo đề cương hướng dẫn. Đến nay, Đoàn giám sát đã nhận được 18 báo cáo của các Bộ, ngành; 08 báo cáo của các cơ quan thuộc chính phủ; 63 báo cáo của UBND tỉnh/thành phố và 16 báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội. 

(2) Tổ chức (07) Hội thảo, Hội nghị giám sát và trưng bày một số sản phẩm nghiên cứu KH&CN của các tỉnh/thành phố theo khu vực và theo chuyên đề. 

(3) Tổ chức (07) buổi làm việc với Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ, làm việc với 08 Bộ có liên quan về nội dung giám sát. 

(4) Nghe báo cáo và làm việc với 34 UBND tỉnh/thành phố và khảo sát thực tế nhiều tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, viện, trường tại các địa phương, Bộ, ngành
.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và kết quả các buổi làm việc, Đoàn giám sát trân trọng báo cáo UBTVQH kết quả giám sát chuyên đề“Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo” như sau:
Phần 1

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 

VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 

GIAI ĐOẠN 2005-2015

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN NHẰM THÚC ĐẨY CNH, HĐH GIAI ĐOẠN 2005-2015 
1. Những kết quả đạt được 

Đoàn giám sát nhận thấy trong giai đoạn 2005-2015, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy phát triển KH&CN đã được đổi mới và không ngừng hoàn thiện: 

1.1. Quan điểm phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH,HĐH trong các văn bản của Đảng

Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng KH&CN hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta đã xác định trong quan điểm chỉ đạo của mình là: KH&CN cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công CNXH. CNH,HĐH đất nước phải bằng và dựa vào KH&CN - đó là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta.

Chính vì vậy, trong các văn kiện của Đảng, vai trò của KH&CN luôn được đề cao và chú trọng, tạo điều kiện phát triển, thể hiện rõ trong Văn kiện của các nhiệm kỳ Đại hội Đảng, từ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 20/4/1981 của Bộ Chính trị về Chính sách khoa học và kỹ thuật, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/3/1991 của Bộ Chính trị về KH&CN trong sự nghiệp đổi mới, Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 về Định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ CNH, HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000. Gần đây nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCH TƯ) Khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 20-NQ/TW). Quan điểm này tiếp tục được khẳng định trong các Văn kiện Đại hội XI, XII của Đảng
. Nhiều Nghị quyết của BCH TƯ Đảng, các Chỉ thị,... liên quan đến KH&CN cũng đã được ban hành.

1.2. Cơ chế và chính sách phát triển KH&CN trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013. Đặc biệt Hiến pháp năm 2013  đã khẳng định: “Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. 
Từ những nội dung được khẳng định trong Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 về vị trí, vai trò của KH&CN trong phát triển đất nước, là cơ sở pháp lý cao nhất và quan trọng nhất nhằm định hướng cho việc ban hành văn bản pháp luật để phát triển KH&CN phục vụ phát triển CNH, HĐH đất nước. 

Quốc hội đã ban hành 08 đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực KH&CN
; các Nghị quyết về phát triển KT-XH 05 năm, giai đoạn 2006 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015. Hằng năm, Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết phát triển KT-XH, Nghị quyết về phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN), trong đó chú trọng phát triển KH&CN nhằm phát triển KT–XH thúc đẩy CNH, HĐH đất nước. 

1.3. Quy định về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH,HĐH trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành

Trong giai đoạn 2005 - 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tổng số 69 Nghị định và Quyết định để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã được ban hành và các quy định trong hoạt động KH&CN. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công và để hoàn thiện môi trường pháp lý về KH&CN thúc đẩy CNH,HĐH, từ năm 2005 đến nay, đã có khoảng 230 Thông tư, Thông tư liên tịch được ban hành và đang còn hiệu lực. (Danh mục các văn bản tại Phụ lục kèm theo). 

1.4. Quy định về phát triển KH&CN trong các văn bản của địa phương 

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các địa phương đã ban hành nhiều quyết định, quy định, quy chế liên quan để triển khai thực hiện, đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể của địa phương đối với việc đầu tư tài chính cho KH&CN tại địa phương mình.
Đoàn giám sát nhận thấy: 

(1) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN được ban hành đã thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, luật hóa quy định của Hiến pháp. Đặc biệt, việc ban hành Luật KH&CN năm 2013 đã được các cấp, ngành, giới khoa học đồng thuận, đánh giá cao, có nhiều quy định mới mang tính đột phá trong chính sách đối với tổ chức KH&CN, xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN, chính sách sử dụng và đãi ngộ cán bộ KH&CN, chính sách khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chính sách đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN.

(2) Chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công nghệ cao (CNC), chuyển giao công nghệ (CGCN), sở hữu trí tuệ,... ngày càng được đổi mới và hoàn thiện tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu KH&CN, sản xuất, kinh doanh, hội nhập quốc tế; bảo đảm quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nghiên cứu KH&CN; bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước, đồng thời xác định trách nhiệm và phân công hợp lý giữa các Bộ, ngành, địa phương.
(3) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ, ngành có liên quan đã thường xuyên rà soát, chủ động tổ chức xây dựng và ban hành các nghị định và các thông tư hướng dẫn một số lượng lớn văn bản. Các nội dung sửa đổi đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN; đã giải quyết cơ bản được các vướng mắc, bất cập trong hoạt động KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH đất nước. Việc xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực KH&CN đã đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tình trạng “nợ đọng” văn bản quy định chi tiết đã được cải thiện đáng kể.

(4) Các địa phương đã bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đồng thời ban hành khá đầy đủ các văn bản hướng dẫn để triển khai cụ thể tại địa phương mình, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tại địa phương. 
2. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, Đoàn giám sát thấy rằng, việc ban hành các văn bản về phát triển KH&CN phục vụ CNH,HĐH còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau: 

(1) Hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN cồng kềnh, phức tạp, lại được liên tục được bổ sung, sửa đổi nhưng chưa theo hệ thống cho nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương, các đơn vị, cơ sở. 

(2) Thiếu đồng bộ giữa các quy định của pháp luật hiện hành với văn bản trong lĩnh vực KH&CN (Luật NSNN, Luật đất đai, các luật về thuế, Luật công chức, ...); chính sách và cơ chế khuyến khích nguồn đầu tư xã hội, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp. Một số quy định của các văn bản pháp luật chưa có quy định đặc thù cho KH&CN (Luật NSNN, Luật đầu tư, Luật đấu thầu,...), chưa thực sự tạo điều kiện để phát triển KH&CN (Chính sách thuế đối với hoạt động KH&CN của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
). 

(3) Một số nội dung tại các nghị định, thông tư, thông tư liên tịch còn thiếu thống nhất, chưa rõ ràng; có nội dung đã hết hiệu lực nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung (Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ban hành chậm 1-2 năm); chưa thực sự sát thực tế như Nghị định 115/2005/NĐ-CP; Nghị định 43/2006/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN; Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN
.
(4) Các quy định và thủ tục thanh toán kinh phí trong KH&CN còn rườm rà và phức tạp, chưa được điều chỉnh kịp thời; định mức chi chưa phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội; thủ tục hành chính trong xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN còn phức tạp…

(5) Công tác phối hợp ban hành văn bản và theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn thực hiện ở một số Bộ, ngành và địa phương chưa chặt chẽ, nhất là về đầu tư phát triển cho KH&CN (giữa Bộ KH&CN với Bộ KH&ĐT trong hướng dẫn các địa phương về chi đầu tư phát triển, chưa thống nhất về tiêu chí chi đầu tư phát triển, tổng hợp kinh phí đầu tư phát triển...).
(6) Việc thông tin, tuyên truyền văn bản mới trong lĩnh vực KH&CN chưa được tổ chức kịp thời, thường xuyên, sâu rộng tới các đối tượng thực hiện nên còn có những tổ chức, cá nhân còn chưa quán triệt được đầy đủ nội dung của các quy định đã ban hành.

3. Nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế 
(1) Nhận thức của nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu còn chưa đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí của KH&CN và sự cần thiết của KH&CN đối với phát triển KT–XH, cũng như đặc thù của hoạt động KH&CN.

(2) Các quy phạm pháp luật điều chỉnh phát triển KH&CN quy định ở một số văn bản pháp luật khác nhau do nhiều cơ quan ban hành ở nhiều thời điểm khác nhau, do vậy vẫn còn có những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, gây khó khăn cho việc thực hiện trong thực tế. 

(3) Một số quy định trong các luật có liên quan điều chỉnh hoạt động KH&CN cần được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế và phải tuân thủ trình tự, thủ tục và các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên cũng làm chậm trễ việc ban hành.
(4) KH&CN gắn kết chặt chẽ với mọi hoạt động của đời sống KT–XH, đồng thời mang tính đặc thù của từng lĩnh vực, do đó, hoạt động KH&CN sẽ chịu tác động của nhiều văn bản trong lĩnh vực chuyên ngành, khó có văn bản quy định chung, thống nhất cho hoạt động KH&CN trong mọi lĩnh vực.
II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KH&CN THÚC ĐẨY CNH, HĐH GIAI ĐOẠN 2005-2015

1. Đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển KH&CN

1.1. Một số kết quả đạt được

- Giai đoạn 2005-2010: 

Ngày 31/12/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định                    số 272/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2010. Trong giai đoạn này, Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, Bộ KH&CN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp trong cả nước triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực và có hiệu quả Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2010, góp phần nâng cao tiềm lực, đổi mới cơ chế quản lý, thúc đẩy hoạt động KH&CN, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào phát triển KT-XH và sự nghiệp CNH,HĐH đất nước
.  

Trong quá trình thực hiện Chiến lược, giai đoạn 2006-2010, đã nghiên cứu, lựa chọn và triển khai thực hiện 14 Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, nghiên cứu và triển khai một số nhiệm vụ KH&CN phục vụ các dự án kinh tế - kỹ thuật lớn hoặc đột xuất
; bố trí kinh phí sự nghiệp KH&CN hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN tranh thủ huy động tri thức và công nghệ nước ngoài góp phần giải quyết những vấn đề phát triển KH&CN cũng như KT-XH của đất nước.

- Giai đoạn 2010-2015:

Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020. Các mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển KH&CN của Chiến lược là cơ sở quan trọng để Bộ KH&CN và các Bộ, ngành, địa phương ban hành các chiến lược ngành, quy hoạch, kế hoạch trung hạn và chương trình hành động, lồng ghép các nội dung phát triển KH&CN vào kế hoạch phát triển KT-XH phục vụ các mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và địa phương
. 

Việc triển khai thực hiện các chiến lược trong giai đoạn 2005-2015 đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trong mọi lĩnh vực KT-XH và giúp nâng cao tiềm lực KH&CN đất nước. Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển KH&CN với sự nỗ lực cao của toàn ngành KH&CN, được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành và địa phương, các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của các chiến lược và chương trình, nhiệm vụ đã được các Bộ, ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc, tạo tiền đề cho việc xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn tiếp theo và đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng đề ra trong Chiến lược phát triển KH&CN. Cụ thể như sau:

(1) Giá trị sản phẩm CNC và sản phẩm ứng dụng CNC đóng góp ngày càng nhiều vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có khả  năng đạt mục  tiêu 
Mục tiêu của Chiến lược: Đến năm 2020, giá trị sản phẩm CNC và sản phẩm ứng dụng CNC đạt khoảng 45% GDP.
Kết quả tính toán cho thấy, giá trị sản phẩm CNC và sản phẩm ứng dụng CNC đóng góp ngày càng nhiều vào GDP giai đoạn 2011-2013 với tỷ trọng đóng góp theo các năm lần lượt là 11,7%; 19,1% và 28,7%. Nếu duy trì được đà tăng trưởng này, chỉ tiêu đạt 45% GDP vào năm 2020 là khả thi. Tuy nhiên, phần lớn giá trị sản phẩm CNC và sản phẩm ứng dụng CNC đều do khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tạo ra. 

 (2) Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt mục tiêu chiến lược đề ra

Mục tiêu của Chiến lược: Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 10 - 15%/năm giai đoạn 2011-2015 và trên 20%/năm giai đoạn 2016-2020.

Kết quả tính toán sơ bộ của Bộ KH&CN
 cho thấy, giai đoạn 2011-2014, Việt Nam có tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 10,68%/năm, đạt mục tiêu chiến lược đề ra là 10-15%/năm giai đoạn 2011-2015.
 Tuy nhiên, trừ một số lĩnh vực có tốc độ đổi mới công nghệ khá nhanh như công nghệ thông tin - viễn thông, dầu khí, hàng không, tài chính - ngân hàng,… phần lớn doanh nghiệp nước ta vẫn đang sử dụng công nghệ lạc hậu so với mức trung bình của thế giới 2-3 thế hệ. Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (chiếm khoảng 1/3 tổng số doanh nghiệp), nhóm doanh nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến chỉ khoảng dưới 20% (chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 

(3)  Số lượng công bố quốc tế đạt mức cao so với mục tiêu của Chiến lược

Mục tiêu của Chiến lược: Số lượng công bố quốc tế từ các đề tài nghiên cứu sử dụng NSNN tăng trung bình 15-20%/năm. 

Tổng số bài báo, công trình khoa học được công bố quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 là 11.738, gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006-2010
, tốc độ tăng bình quân là 19,5%/năm, đạt mức cao so với mục tiêu của Chiến lược. Toán học, Vật lý và Hoá học tiếp tục là những lĩnh vực có thế mạnh của Việt Nam, chiếm 40% tổng công bố quốc tế trong 5 năm qua. Riêng Toán học, chúng ta có số lượng công bố quốc tế đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tính tổng số công bố quốc tế trong giai đoạn 2011-2015, chúng ta xếp thứ 59 trên thế giới (so với thứ 66 trong giai đoạn 2006-2010 và thứ 73 giai đoạn 2001-2005) và thứ 4 của Đông Nam Á, sau Singapore (thứ 32 thế giới), Malaysia (thứ 38) và Thái Lan (thứ 43).

(4) Số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ của Việt Nam

Mục tiêu của Chiến lược: Số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ giai đoạn 2011- 2015 tăng gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2016-2020 tăng 2 lần so với giai đoạn 2011-2015.
Giai đoạn 2011-2015, số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ tăng 62% so với giai đoạn 2006-2010. Cụ thể, số đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích giai đoạn 2011-2015 là 22.674 (giai đoạn 2006-2010 là 15.989); số văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích giai đoạn tương ứng là 6.391 và 3.940.

(5) Số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chưa đạt mục tiêu đề ra

Mục tiêu của Chiến lược: Số lượng cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) đạt 9-10 người/vạn dân vào năm 2015 và 11-12 người/vạn dân vào năm 2020.

Theo kết quả điều tra năm 2014, cả nước có 164.744 người tham gia hoạt động R&D (14 người/vạn dân), trong đó số cán bộ nghiên cứu có trình độ cao đẳng và đại học trở lên là 128.997 người. Nếu quy đổi toàn thời gian (FTE), số lượng cán bộ R&D của Việt Nam chỉ đạt 7 người/vạn dân. Mặc dù nhân lực R&D của Việt Nam có tăng trong những năm qua, nhưng còn rất thấp so với các nước phát triển, cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ trên dân số, chất lượng nguồn nhân lực cũng còn hạn chế. 

(6) Số lượng cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC chưa đạt mục tiêu Chiến lược

Mục tiêu của Chiến lược: Đến năm 2015, hình thành 30 cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC; năm 2020, hình thành 60 cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC.
Hiện nay, chỉ có 09 cơ sở ươm tạo CNC và ươm tạo doanh nghiệp CNC đã được xây dựng và đi vào hoạt động, đạt chưa đến 30% mục tiêu Chiến lược đề ra.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC hoạt động như một đơn vị cho thuê phân xưởng và máy móc. Nhiều dịch vụ quan trọng khác như đào tạo, tư vấn, kết nối nhà đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp lớn vẫn chưa được cung cấp. Điều này hạn chế các cơ sở ươm tạo CNC và ươm tạo doanh nghiệp CNC phát huy vai trò trong việc hỗ trợ việc hình thành CNC và doanh nghiệp CNC ở Việt Nam. 

(7) Số doanh nghiệp KH&CN được hình thành rất thấp, chưa đạt mục tiêu Chiến lược

Mục tiêu của Chiến lược: Đến năm 2015, hình thành 3.000 doanh nghiệp KH&CN; năm 2020, hình thành 5.000 doanh nghiệp KH&CN.

Tính đến tháng 11/2015, chỉ có 204 doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (tổng số cả nước có 2.800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, trong đó có 400 doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu CNC, 34 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC; 818 doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp KH&CN và có nhu cầu được cấp chứng nhận (tập trung chủ yếu trên địa bàn Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh); 1.400 doanh nghiệp phần mềm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 (8) Số tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đạt trình độ khu vực và quốc tế chưa đạt chỉ tiêu Chiến lược

Mục tiêu của Chiến lược: Hình thành 30 tổ chức nghiên cứu cơ bản (NCCB) và ứng dụng đạt trình độ khu vực và thế giới năm 2015 và 60 tổ chức năm 2020, đủ năng lực giải quyết những vấn đề trọng yếu quốc gia đặt ra đối với KH&CN.

Qua đánh giá cho thấy chỉ có 06 tổ chức đạt trình độ khu vực và quốc tế (tương đương với Viện Toán học và Viện Vật lý của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), 08 tổ chức khác có thể đầu tư để đạt trình độ khu vực và quốc tế vào năm 2020.

1.2. Một số tồn tại, hạn chế

- Chiến lược phát triển KH&CN cũng mới chỉ định hướng ưu tiên hoạt động KH&CN cho 4 vùng kinh tế trọng điểm, chưa bao quát hết các tỉnh và thành phố trong cả nước, do vậy một số địa phương còn thiếu căn cứ để thực hiện. Vẫn có một số địa phương chưa thật sự nhận thức hết vai trò của KH&CN, quan niệm triển khai Chiến lược KH&CN là trách nhiệm của riêng ngành KH&CN, trong khi đó lại chưa bố trí hết và sử dụng không đúng mục đích kinh phí đầu tư được phân bổ cho hoạt động KH&CN trên địa bàn dẫn đến địa phương thiếu nguồn lực tài chính tập trung để triển khai Chiến lược.

- Một số chỉ tiêu chiến lược chưa đạt được và khó có thể đạt được do yêu cầu đặt ra quá cao so với thực trạng và năng lực của hệ thống tổ chức KH&CN trong nước, do hạn chế về đầu tư, tài chính và thiếu đồng bộ giữa các cơ chế, chính sách có liên quan. Cụ thể, một số chỉ tiêu như: Đầu tư, tăng tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị; phát triển một số lĩnh vực KH&CN tiên tiến đạt trình độ khu vực và quốc tế cũng như việc đầu tư, hình thành các tổ chức KH&CN đạt trình độ quốc tế và khu vực, đầu tư xây dựng các cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC …

- Một số Bộ, ngành, địa phương còn lúng túng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược và lồng ghép nội dung Chiến lược vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển KT–XH của ngành, địa phương. Chưa có sự phân định rạch ròi chức năng giữa các định hướng dài hạn phát triển KH&CN trên cùng một địa bàn, một lĩnh vực; giữa chiến lược với quy hoạch, kế hoạch và chương trình hành động. Không phải nội dung nào trong Chiến lược KH&CN cũng dễ dàng vận dụng vào thực tế của các địa phương, nhất là các địa phương còn nhiều khó khăn, vùng sâu vùng xa, ví dụ như thực hiện các mục tiêu về doanh nghiệp KH&CN, tỷ trọng giá trị CNC và ứng dụng CNC, trong sản phẩm, chỉ tiêu về bằng sáng chế được bảo hộ và số công bố quốc tế,...

- Còn bị động về phương pháp đánh giá và thiếu số liệu thống kê khách quan, tin cậy trong việc đánh giá mức độ thực hiện các nội dung của Chiến lược phát triển KH&CN.

- Ở nhiều địa phương, Sở KH&CN không thực sự có vai trò trong việc tham mưu về cân đối, phân bổ nguồn tài chính cho các nhiệm vụ của Chiến lược mặc dù Sở KH&CN là cơ quan thường trực giúp Lãnh đạo địa phương triển khai Chiến lược, nhất là ở những địa phương mà Giám đốc Sở KH&CN không nằm trong cơ cấu của cấp ủy Đảng địa phương. 

2. Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp pháp triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH

2.1. Một số kết quả đạt được 

Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai các giải pháp phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH,HĐH. Cụ thể như sau:

(1) Về cơ chế quản lý KH&CN

Giai đoạn này nhiều cơ chế, chính sách mới về KH&CN đã được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động KH&CN của các ngành, địa phương, các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và cải thiện an sinh xã hội, trong đó có các văn bản mang tính đổi mới sâu sắc và toàn diện như Đề án đổi mới quản lý KH&CN (ban hành theo Quyết định 171/2004/QĐ-TTg), Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về cơ chế TC, TCTN của tổ chức KH&CN công lập, Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN. Nội dung đổi mới tập trung vào 03 vấn đề sau: 

- Hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của các chương trình, nhiệm vụ KH&CN:
+ Việc đổi mới cơ chế tổ chức, quản lý các chương trình, đề tài, cơ chế tài chính cho KH&CN đã gắn kết hoạt động KH&CN với sản xuất kinh doanh, phát huy năng lực sáng tạo của các nhà khoa học. Quy trình thống nhất trong hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN quốc gia được xây dựng và ban hành. Công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia theo quy định mới đã được triển khai đồng bộ; cơ sở dữ liệu chuyên gia phục vụ cho công tác tư vấn, thẩm định, đánh giá của các Hội đồng khoa học được đưa vào sử dụng. 

+ Quản lý hoạt động KH&CN ở các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục được đẩy mạnh thông qua công tác triển khai hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, chương trình, nhiệm vụ KH&CN. Cơ chế quản lý và triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do Bộ, ngành quản lý đã được đổi mới. Các nhiệm vụ KH&CN được tổ chức lại trong các chương trình quốc gia về KH&CN, với định hướng hỗ trợ phát triển các sản phẩm quốc gia. Các nhiệm vụ KH&CN được rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo tính cấp thiết để bố trí kinh phí.

+ Phương thức tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án KH&CN đã được đổi mới theo hướng tăng cường tính dân chủ, công khai, công bằng và nghiêm túc trong quá trình đề xuất, xác định, phê duyệt nhiệm vụ KH&CN, tuyển chọn và kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu; gắn nhiệm vụ nghiên cứu KH&CNvới nhu cầu sản xuất kinh doanh và cải cách hành chính trong quản lý. Cụ thể là: đã thực hiện phương thức tuyển chọn đối với đề tài, dự án; đổi mới cơ cấu nhiệm vụ trong các chương trình theo tỷ lệ: 50% nghiên cứu phát hiện, thiết kế thử nghiệm trong phòng thí nghiệm; 30% hoàn thiện công nghệ, sản phẩm mẫu ở mức độ ổn định; và 20% thương mại hoá công nghệ, sản phẩm; tách hoạt động sự nghiệp ra khỏi các đơn vị quản lý nhà n​ước.

- Đổi mới cơ chế tài chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN:
+ Các thủ tục thanh quyết toán, cơ chế khoán đối với đề tài, dự án; tự chủ tài chính đối với tổ chức KH&CN đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa hơn. Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 về cơ chế khoán chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN và Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN, tháo gỡ được vướng mắc về thủ tục thanh quyết toán đề tài dự án. 

+ Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, các Quỹ phát triển KH&CN địa phương và doanh nghiệp được thành lập và hoạt động với cơ chế linh hoạt, phù hợp với hoạt động KH&CN có tính đặc thù đã đánh dấu sự ra đời của một mô hình mới trong quản lý tài chính KH&CN. Việc triển khai các chương trình tài trợ của Quỹ theo cơ chế mới, tiêu biểu là Quy chế tài trợ NCCB trong KHTN, đã được cộng đồng khoa học đánh giá như một “bước tiến thành công có tính cách mạng” trong quản lý hoạt động nghiên cứu KH&CN ở Việt Nam.

- Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN theo hướng TC,TCTN và hình thành doanh nghiệp KH&CN 

+ Triển khai thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP về chế độ TC,TCTN của các tổ chức KH&CN công lập, Bộ KH&CN đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức KH&CN ở trung ương cũng như địa phương xây dựng Đề án thực hiện cơ chế TC,TCTN và trực tiếp chỉ đạo làm điểm đối với một số tổ chức KH&CN. 

+ Nghị định số 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất để khuyến khích các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp hình thành các doanh nghiệp KH&CN, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN, không ngừng đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đã hình thành được một số doanh nghiệp KH&CN có tốc độ tăng trưởng nhanh, là khởi đầu cho lực lượng sản xuất mới.

(2) Về xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, chương trình KH&CN

- Triển khai thực hiện Chiến lược nêu tại Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 418/QĐ-TTg, Bộ KH&CN đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 15 chương trình, đề án cấp quốc gia về KH&CN
. Ngoài ra còn nhiều Chương trình, nhiệm vụ KH&CN quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao cho các Bộ, ngành quản lý.
 

- Bộ KH&CN trực tiếp phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện 36/52 Chương trình KH&CN cấp Nhà nước (chiếm tỷ lệ 68%), các Bộ, ngành thực hiện 16/52 Chương trình KH&CN cấp Nhà nước (chiếm tỷ lệ 32%). Giai đoạn 2011-2015, tổng kinh phí dự toán NSNN để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia là 9.610 tỷ đồng, trong đó Bộ KH&CN quyết định 78,1% tổng số kinh phí, các Bộ, ngành khác quyết định  21,9% tổng số kinh phí. 

- Bình quân NSNN cho 01 nhiệm vụ KH&CN (chương trình KC) giai đoạn 2011-2015 là khoảng 4,9 tỷ đồng, giai đoạn 2001-2005 là 03 tỷ đồng. Trong cơ cấu của các đề tài thuộc chương trình KC khoảng 30% chi cho công lao động, thuê khoán chuyên môn, 30% nguyên vật liệu, 30% các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng, còn lại 10% chi cho các hội nghị, hội thảo, công tác phí, các đoàn ra. Đối với chương trình KX, khoảng 80% chi cho công lao động, còn lại 20% chi cho công tác phí, hội nghị, hội thảo. Chi phí bình quân năm cho một nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình KX khoảng 2 tỷ đồng cho giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2005-2011 khoảng 1,5 tỷ.

- Cơ chế quản lý và sử dụng NSNN của các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia trong giai đoạn từ 2011-2013 theo Thông tư 29/2007/TTLT-BTC- KHCN. Từ năm 2013 trở đi theo Thông tư liên tịch 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN, đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc và tương đối thông thoáng so với các nhiệm vụ KH&CN đã thực hiện, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học triển khai nhiệm vụ KH&CN trên thực tế.

(3) Về huy động nguồn lực đầu tư tài chính cho KH&CN 

a) Chi từ nguồn NSNN

Dự toán NSNN giai đoạn 2005-2015 đã được Quốc hội phê duyệt là 109.734 tỷ đồng, bao gồm: 

- Vốn đầu tư phát triển: 47.681 tỷ đồng, trong đó: 

+ Trung ương: 23.934 tỷ đồng (bằng 50, 2% tổng vốn đầu tư phát triển)

+ Địa phương: 23.747 tỷ đồng (bằng 49,8% tổng vốn đầu tư phát triển)

- Kinh phí sự nghiệp: 62.053 tỷ đồng, trong đó:

+ Trung ương: 47.133 tỷ đồng (bằng 76% tổng kinh phí sự nghiệp). Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp Quốc gia khoảng 14,140 tỷ đồng (bằng 30% tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN trung ương), (giai đoạn 2011-2015 đạt 9,610 tỷ đồng); thực hiện các nhiệm vụ cấp Bộ, hoạt động KH&CN cấp Bộ; chi bổ sung tiền lương; chi bằng viện trợ, vay của nước ngoài) khoảng 32.993 tỷ đồng (bằng 70% tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN trung ương). 

+ Địa phương: 14.920 tỷ đồng (bằng 24% tổng kinh phí sự nghiệp). Về cơ bản số kinh phí chi sự nghiệp địa phương đã được cơ quan các cấp tại địa phương giao bằng hoặc cao hơn số dự toán kinh phí của Thủ tướng Chính phủ giao. 

Nếu tính cả chi NSNN cho chi quốc phòng, an ninh và phần giảm thu NSNN do thực hiện chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp thì tổng chi NSNN cho lĩnh vực KH&CN về cơ bản đảm bảo 2% theo các Nghị quyết của Trung ương. 

Từ năm 2001, theo Luật KH&CN, NSNN dành cho KH&CN đã tăng lên so với giai đoạn trước đây, đạt 2% tổng chi NSNN, chiếm khoảng gần 0,5% GDP. Trong giai đoạn 2005 – 2010, chi NSNN cho KH&CN dao động trong phạm vi 0,44 – 0,52% GDP. Như vậy, đầu tư cho KH&CN tăng dần số tuyệt đối cùng với tăng thu NSNN. 

Trong giai đoạn 2011-2015
Tổng chi NSNN đã được Quốc hội thông qua là 69.592 tỷ đồng, bao gồm:

- Kinh phí đầu tư phát triển: 30.799 tỷ đồng (chiếm 44% NSNN đầu tư cho KH&CN), trong đó:

+ Trung ương: 15.274 tỷ đồng (bằng 49% tổng kinh phí đầu tư phát triển)

+ Địa phương: 15.525 tỷ đồng (bằng 51% tổng kinh phí đầu tư phát triển)

- Kinh phí sự nghiệp: 38.793 tỷ đồng (chiếm 56% NSNN đầu tư cho KH&CN), trong đó:

+ Trung ương: 29.478 tỷ đồng (bằng 76% tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN).

+ Địa phương: 9.315 tỷ đồng (bằng 24% tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN).

Bố trí chi NSNN cho KH&CN (tính cả chi dự phòng và KH&CN trong quốc phòng, an ninh) đã cơ bản đảm bảo được quy định của Luật KH&CN, các Nghị quyết của Quốc hội, đạt mức 2% tổng chi NSNN (tương đương 0,5%-0,6% GDP), nếu không tính dành cho quốc phòng, an ninh và dự phòng thì chỉ đạt từ 1,36% đến 1,52% tổng chi NSNN. Chi đầu tư phát triển chiếm bình quân 34%, chi sự nghiệp chiếm bình quân 42%, chi KH&CN trong quốc phòng, an ninh và từ nguồn thu nhập trước thuế để lại cho các doanh nghiệp đầu tư KH&CN theo quy định chiếm bình quân 24%. 

Tốc độ chi cho KH&CN bình quân tăng 17%/năm (năm sau cân đối cao hơn năm trước 17%). Xét trong cả giai đoạn 2011-2015, tổng chi NSNN cho KH&CN (không tính chi trong quốc phòng, an ninh và chi từ nguồn ưu đãi thu nhập tính thuế của các doanh nghiệp theo quy định) cao gấp 4,2 lần so với giai đoạn 2001-2005 và gấp 1,94 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. NSNN vẫn là nguồn lực chủ đạo, chiếm tới 65% - 70% tổng mức đầu tư toàn xã hội cho hoạt động KH&CN.

b) Đầu tư ngoài NSNN cho KH&CN

- Giai đoạn 2011-2014, kinh phí ngoài NSNN cho KH&CN chủ yếu được trích lập, thu hút và chi từ các nguồn sau: Kinh phí đối ứng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sự hỗ trợ thực hiện từ NSNN (các đề tài dự án thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, chương trình nông thôn - miền núi, các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư); trích lập quỹ KH&CN của doanh nghiệp; kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại, vay nước ngoài thông qua các dự án hỗ trợ cho Việt Nam; kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Cụ thể là:

+ Kinh phí đối ứng thực hiện nhiệm vụ KH&CN ước khoảng 1.032 tỷ đồng, trong đó nhiệm vụ KC là: 83 tỷ đồng, các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia là: 29 tỷ đồng, chương trình hợp tác quốc tế theo Nghị định thư là: 119 tỷ đồng, chương trình nông thôn miền núi là: 883 tỷ đồng, số liệu báo cáo về thu hút kinh phí ngoài 2% NSNN của các bộ ngành là: 188 tỷ đồng;

+ Trích lập quỹ phát triển KH&CNcủa người nộp thuế tự khai báo năm 2013 khoảng 1.543 tỷ đồng
 ;

+ Kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại, vay nước ngoài thông qua các dự án hỗ trợ cho Việt Nam khoảng 2.530 tỷ đồng, trong đó, kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại của dự án IPP (Giai đoạn 2014-2018) là 9,9 triệu euro (tương đương 300 tỷ đồng); kinh phí hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) sử dụng vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Bỉ là 4,4 triệu euro (khoảng 130 tỷ đồng); kinh phí thực hiện dự án thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu KH&CN (FIRST) là 100 triệu USD (khoảng 2.100 tỷ đồng); 

+ Kinh phí doanh doanh nghiệp đầu tư mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ.

- Mục tiêu Chiến lược đặt ra là tổng đầu tư cho KH&CN đạt 1,5% GDP vào năm 2015 và đạt trên 2% GDP vào năm 2020. Theo ước tính, GDP của Việt Nam năm 2013 khoảng 170 tỷ USD tương đương 3.584.261 tỷ đồng. Hiện tại chưa có số liệu thống kê về mua sắm trang thiết bị đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nên chưa có cơ sở để đánh giá chính xác được về sự hoàn thành mục tiêu đầu tư cho KH&CN. Nhưng với các số liệu thu được nêu trên và tính thu hút đầu tư từ nguồn ngoài 2% chi NSNN cho KH&CN trên GDP của năm 2013 thì mức độ huy động ngoài NSNN khoảng 0,37% GDP của năm 2013, chưa đạt mục tiêu Chiến lược đề ra. 
Như vậy, trong giai đoạn 2005-2015, bố trí chi NSNN cho phát triển hoạt động KH&CN tính cả chi KH&CN trong quốc phòng, an ninh và từ nguồn thu nhập trước thuế để lại cho các doanh nghiệp đầu tư KH&CN theo quy định đã cơ bản đảm bảo được mục tiêu của Nghị quyết trung ương đề ra, đạt mức 2% tổng chi NSNN (tương đương 0,5-0,6% GDP)
. Việc quản lý và sử dụng hiệu quả NSNN chi sự nghiệp KH&CN giai đoạn 2005-2015 gắn với trách nhiệm của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trên cơ sở các nhiệm vụ KH&CN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc phân bổ NSNN chi sự nghiệp KH&CN trong giai đoạn về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu phát triển KH&CN ở trung ương và địa phương. 

c) Các Quỹ trong lĩnh vực KH&CN

- Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/02/2003 của Chính phủ. Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02/2008 và bắt đầu hoạt động tài trợ từ tháng 11/2009. Ngày 03/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, thay thế cho Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của Chính phủ
. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ
, cho vay
, bảo lãnh vốn vay
, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN
; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia
. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm vốn từ nguồn NSNN và vốn ngoài NSNN. 

Quỹ đã tài trợ thực hiện nhiệm vụ NCCB trong KHTN (từ năm 2009): Quỹ đã tiếp nhận tổng số 3.079 hồ sơ đề tài NCCB trong KHTN từ khoảng 100 viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức KH&CN trên cả nước. Số lượng nhiệm vụ KH&CN được đề nghị và phê duyệt tài trợ là 1.642 với trên 6.000 nhà khoa học tham gia các nhóm nghiên cứu KH&CN. Tổng kinh phí tài trợ theo hợp đồng đã ký là 1.070 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2015, Quỹ đã tổ chức đánh giá kết quả 618 đề tài. Số bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI được Hội đồng khoa học công nhận là kết quả của đề tài là 2.126 công trình (trung bình 3.44 bài báo ISI trên một đề tài). 

Quỹ bắt đầu triển khai chương trình tài trợ NCCB trong KHXH&NV từ năm 2010. Đến nay, Quỹ đã tiếp nhận 589 hồ sơ đề tài và trong đó 281 đề tài được đề nghị tài trợ với trên 1.000 nhà khoa học được hỗ trợ thực hiện nghiên cứu. Tổng kinh phí tài trợ theo hợp đồng đã ký là 207 tỷ đồng. Tính đến năm 2015, Quỹ đã đánh giá kết quả 101 đề tài (trong đó có 93 đề tài nghiệm thu đạt, 01 đề tài nghiệm thu không đạt, 07 đề tài đề nghị gia hạn) với 33 bài báo trên tạp chí quốc tế, 379 bài báo trên tạp chí quốc gia.

Từ cuối năm 2009 đến nay, Quỹ đã tài trợ cho 37 đề tài nghiên cứu KH&CN đột xuất phát sinh (theo yêu cầu của các Cơ quan Đảng và Nhà nước) với tổng kinh phí 122 tỷ đồng. Ngoài ra, từ 2013, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Quỹ đã tổ chức nghiên cứu và hoàn thành dự thảo Đề án xây dựng Bộ Lịch sử Việt Nam. 
Tính đến năm 2015, Quỹ đã hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, thực hiện tài trợ 600 hoạt động với tổng kinh phí là 33 tỷ đồng. Bao gồm: Tài trợ, hỗ trợ theo thỏa thuận hợp tác quốc tế
; hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động KH&CN theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP 
 hỗ trợ doanh nghiệp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp.

Từ 2012, Quỹ đã phối hợp với các ngân hàng thẩm định tín dụng đối với các dự án cho vay vốn, thực hiện thí điểm cho vay vốn đối với 02 dự án KH&CN, ký hợp đồng thực hiện trong năm 2013 và 2014 với tổng kinh phí cho vay là 11 tỷ đồng. Đến nay, 02 dự án trên đã thực hiện việc trả nợ gốc và lãi theo như hợp đồng đã ký và đã kết thúc hợp đồng vay vốn trước thời gian quy định; cả 02 dự án trên đã được thanh lý hợp đồng. 

Từ năm 2011, Quỹ tiếp nhận và quản lý Quỹ bảo lãnh vay vốn cho các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ. Tổng nguồn vốn khoảng 35 tỷ đồng (tương đương 1,7 triệu đô la Mỹ).  Tính đến hết Quý III/2015, trong tổng số 53 dự án bảo lãnh vốn vay, đã có 33 dự án đã thực hiện xong hợp đồng vay vốn (hoàn thành nghĩa vụ bảo lãnh vốn vay). Hiện Quỹ đang tiếp tục quản lý và theo dõi 20 dự án.

Quỹ thực hiện việc cấp kinh phí đối với một số nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý. Năm 2015, Quỹ bắt đầu thực hiện cấp kinh phí thông qua Quỹ đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020.

+ Tình hình sử dụng kinh phí của Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia:

Theo quy định tại Nghị định 122/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hằng năm Quỹ phát triển KH&CN quốc gia được NSNN bố trí 200 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ. Năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP, theo đó, vốn điều lệ tối thiểu hằng năm được tăng lên 500 tỷ đồng/năm. Tổng số kinh phí đã cân đối để cấp vốn cho Quỹ trong dự toán NSNN: 1.495,9 tỷ đồng (lũy kế qua nhiều năm), riêng năm 2015 là 300 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số vốn NSNN đã giải ngân cho Quỹ đạt 100% dự toán giao. Theo xác nhận số dư đến hết tháng 01/2016, Quỹ đã cấp 1.259,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 84% tổng kinh phí đã cấp) để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, còn lại 236 tỷ đồng Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân ngay sau khi nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt theo quy định.

Phần lớn kinh phí này được dùng để chi cho các hoạt động tài trợ, hỗ trợ, cho vay của Quỹ. Chương trình NCCB có nguồn kinh phí thực hiện lớn nhất với khoảng 77% kinh phí tài trợ, hỗ trợ của Quỹ trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó, các đề tài thuộc lĩnh vực KHTN và kỹ thuật chiếm 79.2%, lĩnh vực KHXH&NV chiếm 18% và chương trình hợp tác song phương chiếm 2.8% tổng kinh phí NCCB.

Trong quá trình hoạt động, Quỹ đã đổi mới cơ chế quản lý và cơ chế tài chính, giảm bớt thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nghiên cứu
. Công bố quốc tế trên các tạp chí chất lượng hàng đầu là yêu cầu bắt buộc đối với các đề tài NCCB trong KHTN do Quỹ tài trợ. Cơ chế tài chính áp dụng cho Quỹ bao gồm cơ chế sử dụng nguồn vốn của Quỹ và cơ chế tài chính cho các đề tài, dự án. Cơ chế sử dụng nguồn vốn của Quỹ cho phép bắt đầu thực hiện các ý tưởng nghiên cứu ngay sau khi nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt, giúp đẩy nhanh quá trình cấp phát kinh phí, tăng hiệu quả đầu tư. 

Theo thống kê bài báo khoa học
, số lượng công trình KH&CN là kết quả từ các đề tài NCCB trong KHTN do Quỹ tài trợ được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín của quốc tế (thuộc hệ thống ISI) trong giai đoạn 2009-2015 có tốc độ tăng trung bình trên 25%. Các công trình này chiếm khoảng 20-25% số các công trình của Việt Nam và khoảng 50% nếu chỉ tính số công trình được hỗ trợ từ NSNN).

Hằng năm, Quỹ hỗ trợ 1.200-1.500 nhà khoa học thực hiện nghiên cứu khoa học KH&CN, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, giúp phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh
…Các nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ, hỗ trợ đã có tác động trực tiếp tới phát triển KT-XH của đất nước. Tài trợ thực hiện các đề tài đột xuất phát sinh, tiềm năng giúp giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết trong xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nghiên cứu KH&CN.

- Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia: 

+ Quỹ đổi mới CNQG được thành lập theo QĐ 1342/QĐ-TTg ngày 5/8/2011. Vốn điều lệ của Quỹ là 1.000 tỷ đồng do NSNN về hoạt động khoa học, công nghệ cấp. Quỹ được cấp vốn bổ sung hằng năm từ NSNN để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ. Ngoài ra, Quỹ được huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

+ Năm 2014, Quỹ được cấp 4,1 tỷ đồng kinh phí hoạt động. Năm 2015, Quỹ được cấp 300 tỷ đồng (trong đó: tháng 9/2015 Quỹ được cấp kinh phí đợt 1 là 111,859 tỷ; tháng 12/2015 Quỹ được cấp kinh phi đợt 2 là 188,141 tỷ đồng). Tính đến hết tháng 1/2016, Quỹ đã tiếp nhận 194 phiếu đề xuất nhiệm vụ; trong đó có 91 nhiệm vụ có tính khả thi, trong đó Quỹ đang xem xét, xét chọn và ký hợp đồng cho 31 nhiệm vụ với tổng kinh phí khoảng 350 tỷ. Trong năm 2016, Quỹ tiếp tục tiếp nhận các đề xuất và tiến hành xem xét tổ chức các Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ để tài trợ.

- Quỹ đầu tư mạo hiểm (theo Luật Công nghệ cao): chưa được thành lập. 

 (4) Về phát triển hạ tầng KH&CN

- Hiện nay, trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, có bốn khu CNC đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, bao gồm: Khu CNC Hòa Lạc (sử dụng vốn ngân sách trung ương trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật), Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh (sử dụng vốn ngân sách trung ương và địa phương trong đó vốn ngân sách trung ương chiếm khoảng 30%), Khu CNC Tp. Đà Nẵng (sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn xã hội hóa khác) và Khu CNC công nghệ sinh học Đồng Nai (sử dụng vốn ngân sách địa phương).

+ Khu CNC Hòa Lạc: Hiện nay, Khu CNC Hoà Lạc có quy mô diện tích 1.586 ha, nằm trên địa bàn 02 huyện Thạch Thất và Quốc Oai. Đến nay tổng diện tích đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng là 1.169 ha. Dự kiến, phải đến năm 2020 mới có thể hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, nếu nguồn vốn được bố trí đầy đủ, kịp thời. Hiện nay, đã triển khai và hoàn thành thi công nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật đầu tư bằng vốn NSNN và đầu tư bằng vốn vay ODA (về cơ bản đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công và đã triển khai thi công tại khu vực đã có mặt bằng, dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án). Tính đến nay, có 73 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 57.000 tỷ đồng trên tổng diện tích 340 ha trong đó có 9 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Trong tổng số 73 dự án, có 36 đơn vị đang hoạt động, 10 đơn vị đang triển khai xây dựng. Hiện nay, có khoảng trên 10.000 người đang học tập và làm việc tại Khu CNC Hoà Lạc. Trong năm 2015, tổng doanh thu của các doanh nghiệp tại Khu CNC Hòa Lạc đạt hơn 6000 tỷ đồng.

+ Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh (913 ha): Đến nay, đã thu hồi được ~794,6/801 ha đạt 99,2% so với tổng diện tích đất phải thu hồi, còn 5,96 ha/37 hộ chiếm 0,8% trong tổng số diện tích phải thu hồi. Do một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến đến cuối năm 2017 mới cơ bản hoàn thành công tác này.  Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã hoàn thành cơ bản giai đoạn I - 300 ha và triển khai giai đoạn II - 613 ha với khối lượng đạt khoảng 70% so với kế hoạch thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng giai đoạn II. Lũy kế đến nay có 101 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 5.600,4 triệu USD (Trong đó vốn trong nước: 1.279,95 triệu USD/63 dự án, vốn FDI: 4.320,462 triệu USD/38 dự án), trong đó có 47 dự án đang hoạt động ổn định. Giá trị sản lượng sản xuất hàng năm của các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động tăng trưởng đều đặn: Năm 2011 đạt 1 tỷ USD, năm 2012 đạt 2,2 tỷ USD, năm 2013 là 2,8 tỷ USD, năm 2014 đạt 3,1 tỷ USD năm 2015 đạt 4,7 tỷ USD và 08 tháng đầu năm 2016 đạt 3,803 tỷ USD. 

+  Khu CNC Tp. Đà Nẵng (diện tích 1.129 ha): Đến nay khu vực 328 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% và khu vực 64,43 ha đã giải phóng mặt bằng đạt 31%. Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 với diện tích 392,43 ha đã hoàn thành đạt 70% khối lượng. Lũy kế đến nay, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án, tổng vốn đầu tư 137,9 triệu USD.

+ Khu CNC công nghệ sinh học Đồng Nai (diện tích 207,8 ha): đã giải phóng được 100% mặt bằng; đã và đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật về giao thông, điện hạ thế, chiếu sáng, thoát nước mưa, nước thải... Dự kiến đến tháng 6/2017 sẽ hoàn thành 100%. Lũy kế đến nay, đã thu hút được 07 doanh nghiệp đầu tư với tổng vốn đầu tư là 527,019 tỷ đồng trên diện tích 69,14 ha.

- Cả nước có 08 công viên phần mềm
; 13 khu nông nghiệp ứng dụng CNC
. Các tỉnh, thành phố thuộc các vùng kinh tế trọng điểm đều dự kiến thành lập khu nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn.

- Đã tập trung đầu tư 17 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực.

- Ở nhiều bộ, ngành đã có sự rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch tăng cường tiềm lực KH&CN, chú trọng đầu tư tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành. Tiềm lực của các lĩnh vực KH&CN trọng điểm như công nghệ sinh học, công nghệ hóa dầu, công nghệ vật liệu, tự động hóa, công nghệ nano, công nghệ tính toán và y học đã được ưu tiên đầu tư. Hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm cơ bản đảm bảo việc phục vụ công tác R&D được hiệu quả. 

- Hạ tầng thông tin KH&CN đã có bước phát triển về chất trên cơ sở ứng dụng rộng rãi mạng Internet, các mạng tiên tiến và các thành tựu KH&CN hiện đại, các nguồn tin số hóa và thư viện điện tử, hỗ trợ đắc lực việc chia sẻ thông tin và hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong nước và quốc tế. Hệ thống chỉ tiêu thống kê KH&CN được hoàn thiện, bước đầu tiến hành tổ chức điều tra nghiên cứu và phát triển, phục vụ tốt hơn công tác đánh giá tiềm lực và năng lực KH&CN.

(5) Về phát triển tổ chức, nguồn nhân lực và doanh nghiệp KH&CN

a) Nhân lực KH&CN

- Các văn bản, chính sách sử dụng và trọng dụng các cá nhân hoạt động KH&CN đã được tích cực ban hành, trong đó có: Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 về quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam; Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN; Quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN giai đoạn 2011-2020; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN trong nước và ở nước ngoài bằng NSNN.

- Cả nước có khoảng 4,28 triệu người có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có 24,3 nghìn tiến sĩ (trong đó có 12.261 tiến sĩ hoạt động trong các lĩnh vực KH&CN, trong đó 41% làm việc trong các trường đại học và cao đẳng), 101 nghìn thạc sỹ (trong đó 35% làm việc trong các trường đại học và cao đẳng). So với năm 1996, đội ngũ này tăng hơn 4,6 lần (trung bình 11,6%/năm), số tiến sỹ tăng hơn 2,6 lần (7%/năm) và số thạc sỹ tăng 6,7 lần (14%/năm); tuổi bình quân là 38,5
. Đây là lực lượng tiềm năng tham gia vào các hoạt động KH&CN của đất nước. 

- Cả nước có 164.744 người tham gia hoạt động R&D (14 người/vạn dân), trong đó số cán bộ nghiên cứu có trình độ cao đẳng và đại học trở lên là 128.997 người. Nếu quy đổi toàn thời gian (FTE), số lượng cán bộ R&D của Việt Nam chỉ đạt 7 người/vạn dân. 
b) Tổ chức KH&CN

- Cả nước có gần.2.500 tổ chức KH&CN, tăng 11,15 lần so với năm 1996, trong đó có:  

+ 1.111 tổ chức KH&CN công lập (gồm 594 tổ chức thuộc trung ương, 507 tổ chức thuộc địa phương), 02 viện Hàn lâm (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), 02 đại học quốc gia (Đại học Quốc gia Tp. Hà Nội và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), hơn 207 trường đại học. Trong đó có 642 tổ chức KH&CN công lập thuộc diện phải chuyển sang hoạt động theo hình thức TC,TCTN (gồm 473 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 169 tổ chức thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Đến ngày 31/12/2014, có 488 tổ chức đã được phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế TC,TCTN (đạt 76%), trong đó có 380 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 108 tổ chức thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 488 tổ chức đã được phê duyệt Đề án có 295 tổ chức thuộc loại hình tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên (223 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 72 tổ chức thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và 193 tổ chức thuộc loại hình tổ chức KH&CN hoạt động trong lĩnh vực NCCB, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước và được NSNN tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán (trong đó, 157 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 36 tổ chức thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Số liệu Bộ KH&CN cho thấy đến năm (2016) về cơ bản các tổ chức KH&CN công lập đã được phê duyệt đề án thực hiện cơ chế tự chủ.
+ 1.389 tổ chức KH&CN ngoài công lập (665 tổ chức thuộc khối trung ương, 724 tổ chức thuộc khối địa phương), chiếm hơn 52% tổng số tổ chức KH&CN. 

- Có 09 cơ sở ươm tạo CNC và ươm tạo doanh nghiệp CNC đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Mặc dù đã có một số doanh nghiệp được ươm tạo thành công, tuy nhiên nhiều cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC hoạt động như một đơn vị cho thuê phân xưởng và máy móc. Nhiều dịch vụ quan trọng khác như đào tạo, tư vấn, kết nối nhà đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp lớn vẫn chưa được cung cấp. Điều này hạn chế các cơ sở ươm tạo CNC và ươm tạo doanh nghiệp CNC phát huy vai trò trong việc hỗ trợ việc phát triển CNC và hình thành doanh nghiệp CNC ở Việt Nam.

(6) Về phát triển thị trường KH&CN

- Thị trường KH&CN phát triển với nhu cầu trao đổi, mua bán công nghệ trong xã hội và doanh nghiệp ngày càng gia tăng, trung gian môi giới công nghệ được mở rộng, hành lang pháp lý vận hành thị trường được bổ sung, hoàn thiện với các quy định mới về thành lập tổ chức trung gian, định giá tài sản trí tuệ, giao quyền sở hữu kết quả KH&CN cho cơ quan chủ trì, phân chia lợi ích sau thương mại hóa,... Các chương trình quốc gia thúc đẩy sự phát triển của thị trường cũng được triển khai tích cực như Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

- Mạng lưới các tổ chức trung gian tư vấn, đánh giá, môi giới CGCN được tăng cường. Hoạt động của thị trường ngày càng sôi động với các chợ công nghệ và thiết bị quốc gia và quốc tế, sàn giao dịch công nghệ (kể cả sàn giao dịch điện tử), hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ ở các địa phương và vai trò gia tăng của các trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ ở 63 tỉnh, thành. Hiện cả nước có 08 sàn giao dịch công nghệ (tại Tp: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình và Nghệ An). Tổng giá trị giao dịch công nghệ giai đoạn 2011-2015 đạt hơn 13.700 tỷ đồng, tăng 3 lần so với giai đoạn 5 năm trước.
- Phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được Chính phủ ủng hộ thông qua các chương trình, dự án thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đầu tư mạo hiểm, huy động vốn nhàn rỗi trong xã hội và nguồn lực nước ngoài để hỗ trợ phát triển các ý tưởng kinh doanh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao cho thị trường nội địa và có khả năng vươn ra thị trường quốc tế

 (7) Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN

- Chính sách hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN của Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực dựa trên nguyên tắc xác định các quốc gia thuộc diện hợp tác chiến lược và hợp tác toàn diện để có chính sách phù hợp, chú trọng mở rộng hợp tác nghiên cứu chung với các quốc gia có nền kinh tế và KH&CN tiên tiến. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ hợp tác về KH&CN với hơn 70 nước, tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ; là thành viên của hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực về KH&CN; hơn 80 hiệp định, thỏa thuận hợp tác KH&CN cấp Chính phủ và cấp Bộ đã được ký kết và thực hiện, trong đó 40 hiệp định và thỏa thuận hợp tác được ký kết trong giai đoạn 2011 - 2015.

- Nhiều chương trình, đề án lớn về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN đã được xây dựng và triển khai
. Các nhiệm vụ hợp tác theo Nghị định thư được tổ chức thực hiện theo tinh thần đổi mới, bám sát các hướng ưu tiên trong các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, tranh thủ thế mạnh của đối tác nước ngoài về công nghệ, trình độ nghiên cứu, trang thiết bị và tài chính để hỗ trợ giải quyết các vấn đề KH&CN trong nước. Các dự án ODA trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo được tăng cường triển khai đã góp phần bổ sung đáng kể nguồn lực nước ngoài đầu tư cho KH&CN trong nước, bước đầu có tác động tích cực tới hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đóng góp cho công cuộc phát triển KT–XH
. 

- Đã hình thành mạng lưới đại diện KH&CN Việt Nam tại 19 địa bàn trọng điểm ở 12 quốc gia, bước đầu đã khai thông các kênh hợp tác về KH&CN; giới thiệu kinh nghiệm và mô hình phát triển KH&CN của các nước; vận động, thu hút nguồn lực và hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, CGCN từ nước ngoài về Việt Nam; đã chủ động đăng cai, tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quốc tế thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, học giả có uy tín trên thế giới.

(8) Về hoạt động sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động sáng tạo

Trong giai đoạn này, Luật SHTT được ban hành năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung được ban hành năm 2009. Đồng thời, hệ thống các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật gồm 05 Nghị định, 09 Thông tư được ban hành. 

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được thực hiện qua 02 giai đoạn (2005-2010 và 2011-2015) đã thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng; hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra về tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ quản lý hoạt động SHTT, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về bảo hộ SHTT; nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam.  Đã có 38/63 tỉnh/thành phố xây dựng và triển khai các Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương. Các hoạt động tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản ở một số địa phương nhằm giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và hỗ trợ thiết lập được kênh phân phối hiệu quả, tiêu thụ ổn định đã góp phần kích thích sản xuất, chế biến, kinh doanh và nâng cao thu nhập cho những người dân tham gia, nhiều dự án đã mang lại hiệu quả KT-XH cao
.
Đã tổ chức và phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan mở lớp đào tạo về các vấn đề liên quan đến SHTT, tổ chức hội thảo về SHTT. Công tác thực thi trong giai đoạn 2005-2015 được tăng cường như: Trực tiếp tham gia và hỗ trợ các hoạt động giải quyết khiếu nại và tranh chấp về SHCN tại Toà án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp; cung cấp các ý kiến chuyên môn về SHTT cho các cơ quan thực thi, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài nước giúp tăng cường hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT ở Việt Nam. Cơ sở dữ liệu điện tử toàn văn về bằng sáng chế được cấp tại Việt Nam được xây dựng và đưa lên trang web của Cục SHTT. Công báo sở hữu công nghiệp phát hành hàng tháng dưới dạng điện tử, được đăng tải trên trang điện tử của Cục SHTT.

Tất cả các địa phương đã bố trí cán bộ và bộ phận trong các cơ quan được giao nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Hiện nay, cả nước có tổng số 161 cán bộ đang thực hiện công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại các Sở KH&CN (trong đó có 81 cán bộ chuyên trách và 80 cán bộ kiêm nhiệm). 
Nhìn chung, các đạo luật cơ bản về SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT được ban hành mới và sửa đổi kịp thời, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. Với khung pháp luật tương đối đầy đủ và đồng bộ về bảo hộ SHTT, trong những năm qua số lượng sáng chế đăng ký ở Việt Nam liên tục tăng, mang lại nhiều thông tin sáng chế, trong đó công nghệ cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp Việt Nam. Việc được thừa nhận quyền và đảm bảo quyền bằng các công cụ pháp luật, các cá nhân, tổ chức của Việt Nam cũng mạnh dạn hơn trong đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học, điều này góp phần làm cho số lượng đơn đăng ký sáng chế và bằng sáng chế được cấp cho người Việt Nam tăng. Công tác xác lập và hỗ trợ thực thi quyền sở hữu công nghiệp về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của xã hội, từ đó tạo thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể quyền thuộc mọi thành phần kinh tế; thúc đẩy hoạt động đầu tư và CGCN và hỗ trợ tích cực cho việc triển khai, sản xuất và lưu thông hàng hoá. Hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo, tuyên truyền về SHTT đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả chính sách bảo hộ SHTT và thúc đẩy sáng tạo. 

Mặc dù vậy, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể: Quy định của một số văn bản còn chưa chi tiết, rõ ràng dẫn đến việc có nhiều cách hiểu khác nhau, thi hành khác nhau chưa phù hợp với mục tiêu của chính sách bảo hộ SHTT. Một số quy định trong văn bản dưới luật được học theo quy định của các nước công nghiệp phát triển, vượt ra ngoài yêu cầu của các cam kết quốc tế, không thực sự phù hợp với tình trạng phát triển của xã hội Việt Nam. Quy định của một số văn bản mới được ban hành gần đây có những thay đổi theo hướng không phù hợp với các cam kết quốc tế về SHTT. Tình trạng tồn đọng đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp (đơn không được xử lý đúng thời hạn) chưa được cải thiện đáng kể do cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, cơ chế tài chính chưa phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị.
 

(9) Về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Hệ thống văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã đầy đủ và đồng bộ từ Luật cho đến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cả ba lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phù hợp với điều kiện và luật pháp Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế, là hành lang pháp lý để quản lý, thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước.

Tính đến tháng 12/2015, có 8.625 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đã được Bộ KH&CN công bố và được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh. Hệ thống TCVN thường xuyên được điều chỉnh và sửa đổi trên cơ sở soát xét các TCVN hiện hành và xây dựng mới TCVN nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại phù hợp với thông lệ của quốc tế. Quá trình xây dựng TCVN được đảm bảo theo nguyên tắc đồng thuận, phù hợp với nguyên tắc của hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc tế cũng như quy định của Hiệp định WTO, TBT. Mức độ hài hòa của hệ thống TCVN đối với các chuẩn quốc tế và khu vực đạt trên 45%, mục tiêu đến 2020 là 60%, đóng góp vào mục tiêu đưa nên kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. Việc tham gia trong 81 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế là cơ sở nền tảng cho việc hơn 3.000 tiêu chuẩn quốc tế của ISO, IEC, CODEX... được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia.

 Hệ thống TCVN hiện nay đã cơ bản được hoàn thiện cả về số lượng, chất lượng và tính đồng bộ. Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống TCVN, hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) một mặt đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của quản lý nhà nước đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người và bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, kém chất lượng; đồng thời bảo đảm nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, KT-XH, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế. Hiện nay, có 632 QCVN do 13 Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, ban hành với sự thẩm định của Bộ KH&CN nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. 

 Trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã được phân công rõ ràng; hoạt động đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được quản lý thống nhất. Mạng lưới các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được hình thành trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện cung cấp dịch vụ chứng nhận, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa. 

Đã hình thành được một hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đo lường từ Trung ương tới 63 tỉnh và thành phố trong cả nước; đã tăng thêm 85 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo (PTĐ), chuẩn đo lường được chỉ định, hình thành một mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ, chuẩn đo lường lên đến 304 tổ chức, trong đó có 68 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng và 236 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc các Bộ, ngành, các thành phần kinh tế khác (chiếm 78%); xây dựng và phát triển thêm được 09 chuẩn đo lường quốc gia, nâng tổng số chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt là 22; xây dựng, ban hành thêm được 75 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phê duyệt mẫu phương tiện đo và các vấn đề đo lường chung, nâng tổng số lên 275 đo lường Việt Nam được ban hành. 

Hoạt động thanh tra và kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng được tích cực triển khai: Kết quả hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã đạt được hiệu quả KT-XH, góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngăn chặn hàng kém chất lượng, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện các vi phạm, thực hiện xử lý tạm dừng sản xuất, lưu thông, thông tin cảnh báo những hàng hóa có độc hại, yêu cầu tái xuất các lô hàng nhập khẩu không đạt chất lượng, chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính cho cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các lô hàng vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông. Quan hệ hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thiết lập, duy trì và phát triển
. 
- Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Hiện nay, đã có gần 700 QCVN được ban hành đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước, ngăn chặn các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ kém chất lượng ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng; 4.485 TCVN được xây dựng trong giai đoạn 2011-2015, đưa tổng số TCVN lên thành 8.625 TCVN cho 98 lĩnh vực với tỷ lệ hài hòa theo chuẩn quốc tế và khu vực đạt trên 45%. 

Việt Nam có 02 tổ chức thử nghiệm (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 1 và khu vực 3) được thừa nhận kết quả thử nghiệm và 01 tổ chức chứng nhận (Trung tâm Chứng nhận Phù hợp) được thừa nhận kết quả chứng nhận thiết bị điện - điện tử thiết bị điện - điện tử, đang nghiên cứu để triển khai ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả thử nghiệm (MRAs) với các nước, vùng lãnh thổ; định hướng ưu tiên trong lĩnh vực sản phẩm hàng hóa xuất khẩu có kim ngạch cao như sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản, khoáng sản, rau quả tươi, sản phẩm công nghiệp chế biến...

Nhiệm vụ phổ biến áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào doanh nghiệp là một trong những nội dung then chốt, quyết định sự thành công của Chương trình. Bộ đã nghiên cứu, đưa ra phương pháp áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng mới, tiên tiến phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Việt Nam. Tổng số doanh nghiệp được lựa chọn, tư vấn, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong giai đoạn từ 2012 đến tháng 6/2016 là 1.141 doanh nghiệp. 

Tổng kinh phí NSNN cấp cho Chương trình trong các năm từ 2011-2015 đạt khoảng 414 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện dự án do các Bộ chủ trì là 213 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các dự án năng suất chất lượng địa phương đạt khoảng 201 tỷ đồng (số đã giải ngân đạt 65%). Kinh phí đối ứng của doanh nghiệp để thực hiện các dự án nâng cao năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp giai đoạn I ước đạt 215 tỷ đồng.

2.2. Một số tồn tại, hạn chế
(1) Về cơ chế quản lý KH&CN 

- Cơ chế quản lý KH&CN mặc dù đã được đổi mới, nhưng vẫn còn mang nặng tính hành chính. Chưa có những chính sách hữu hiệu tạo động lực đối với cán bộ KH&CN và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Chế độ tiền lương còn nhiều bất hợp lý, chưa khuyến khích cán bộ KH&CN toàn tâm với sự nghệp KH&CN, có nguy cơ chảy máu chất xám. 

· Trong quản lý hoạt động KH&CN, còn thiếu các hướng ưu tiên phù hợp, các chính sách, giải pháp mạnh mẽ để tạo đột phá trong những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế, vì vậy, chưa hình thành được các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn, đạt trình độ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh bình đẳng với khu vực và thế giới. 
· Tổ chức quản lý hoạt động KH&CN giữa các Bộ, ngành, địa phương còn chồng chéo, mang nặng tính hành chính: ở các Bộ đều có các vụ quản lý KH&CN, ngoài ra, có các Ban chủ nhiệm/văn phòng quản lý chương trình, đề án… dẫn đến tình trạng giải quyết các công việc phức tạp, mất nhiều thời gian.
(2) Về xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, chương trình KH&CN

- Việc cấu trúc chương trình, xây dựng, xác định nhiệm vụ, tiêu chí sàng lọc và phương thức triển khai đối với các nhiệm vụ KH&CN theo cơ chế mới còn lúng túng; thiếu cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tin cậy, đồng bộ về KH&CN và KT-XH; chậm hình thành hệ thống đánh giá độc lập và bộ chỉ số đánh giá hoạt động KH&CN.

- Chưa hình thành được nhiều nhiệm vụ KH&CN chiến lược, dài hạn. Việc hình thành các nhiệm vụ KH&CN trong các lĩnh vực còn rời rạc, tính liên kết chưa cao, phụ thuộc vào nguồn kinh kinh phí được cấp hằng năm cho tổ chức KH&CN theo lĩnh vực. Chưa coi trọng đúng mức trách nhiệm của cơ quan, cá nhân đặt hàng trong việc quản lý, sử dụng kinh phí và nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Chưa coi trọng xét đầu vào, sản phẩm KH&CN chưa được coi trọng, nhất là đưa vào ứng dụng trong sản xuất các địa phương; phân bổ vốn chậm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng đề tài, dự án. 

- Thiếu cơ chế, chính sách cụ thể gắn các chương trình KH&CN với các chương trình phát triển KT–XH lớn của đất nước, thông qua đó, phát triển tiềm lực KH&CN cũng như tiềm lực sản xuất, dịch vụ KH&CN trong nước. Thiếu sự gắn kết, chuyển giao giữa công tác nghiên cứu KH&CN và ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tế, do đó hiệu quả đầu tư cho KH&CN chưa cao. 

- Liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp còn yếu.

- Số lượng nhiệm vụ KH&CN lớn, dàn trải, tính liên kết chưa cao trong điều kiện mức đầu tư có hạn, dẫn đến mức đầu tư cho một nhiệm vụ KH&CN rất nhỏ bé dẫn đến chất lượng nghiên cứu bị hạn chế. Thủ tục hành chính quản lý nhiệm vụ KH&CN còn cồng kềnh, phức tạp, chi phí quản lý hành chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tài chính được phân bổ cho các nhiệm vụ KH&CN. 

- Hệ thống các đề tài KH&CN cấp nhà nước/quốc gia chưa được định rõ về số lượng, thiếu định mức tối đa NSNN cho mỗi nhiệm vụ dẫn đến phân bổ còn dàn trải, trùng lắp, thiếu tập trung. Danh mục đề tài chủ yếu từ đề xuất của các nhà khoa học, tổ chức KH&CN, chưa có sự đặt hàng có trọng tâm của Nhà nước và doanh nghiệp.

- Việc phối hợp trong phê duyệt nhiệm vụ KH&CN và xác định nguồn kinh phí bố trí thực hiện còn chưa thực sự chặt chẽ giữa các cơ quan tài chính và cơ quan quản lý KH&CN, đặc biệt đối với 52 Chương trình KH&CN cấp Quốc gia (mỗi chương trình KH&CN cấp Quốc gia lại chứa đựng từ hàng chục đến hàng trăm đề tài KH&CN có nội dung khác nhau), dẫn tới tình trạng số lượng các đề tài KH&CN theo quyết định phê duyệt và nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ vượt quá dự toán ban đầu và khả năng cân đối của NSNN dành cho KH&CN.
 Ví dụ: năm 2014, nếu không rà soát các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia đã được phê duyệt sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn NSNN để đảm bảo thực hiện (khoảng trên 2.000 tỷ đồng so với nhu cầu đã phê duyệt), từ đó kéo theo tình trạng sẽ rất nhiều đề tài, nhiệm vụ KH&CN đến cuối năm 2015 (năm kết thúc giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ) sẽ thành đề tài, nhiệm vụ dở dang, không được hoàn thành, dễ gây lãng phí nguồn kinh phí NSNN đã bố trí để thực hiện nhiệm vụ.

- Việc giao dự toán cho các đề tài, dự án thường xuyên bị chậm từ 6 tháng đến 1 năm so với kế hoạch, (trừ năm 2014 được giao đúng hạn), năm 2015 còn chậm hơn. Việc giao kinh phí chậm làm mất cơ hội phát huy hiệu quả của đề tài nghiên cứu, làm mất tính thời sự của một số kết quả, đặc biệt là công nghệ có chu kỳ ngắn, như công nghệ thông tin hoặc có tính chất thời vụ như cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp.  

- Bộ KH&CN quyết định phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí với hầu hết các đề tài, dự án KH&CN cấp Quốc gia trừ các đề tài, dự án Thủ tướng Chính phủ đã giao trực tiếp cho các Bộ, ngành quản lý đã dẫn tới hạn chế sau: 

+ Bộ KH&CN phê duyệt nội dung, kinh phí đề tài; các Bộ chuyên ngành tổ chức thực hiện và sử dụng kết quả đề tài dẫn đến đề tài bị cắt khúc, thiếu sự gắn kết giữa khâu phê duyệt, thực hiện, nghiệm thu và sử dụng kết quả đề tài; 

+ Thông tin và khả năng huy động các nguồn kinh phí khác từ các đơn vị tham gia thực hiện đề tài còn chưa đầy đủ nên kinh phí nghiên cứu chủ yếu sử dụng từ NSNN, khó thống kê hoặc huy động được nguồn ngoài NSNN cho các dự án, đề tài.

- Việc đánh giá đề tài chủ yếu nặng về đánh giá tiến độ, sự phù hợp chi tiêu tài chính mà chưa chú trọng đánh giá chất lượng đề tài, nhiệm vụ KH&CN.

(3) Về  tài chính cho KH&CN

- Khả năng cân đối của NSNN chưa đáp ứng được nhu cầu vốn về phát triển KH&CN
. Cơ cấu và tỷ lệ chi NSNN còn nhiều bất hợp lý giữa chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp; giữa trung ương và địa phương; tỷ lệ nhiệm vụ áp dụng cơ chế khoán rất thấp, đặc biệt đối với các nhiệm vụ cấp Bộ và cấp tỉnh.

- Nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN trung ương cân đối cho các địa phương thiếu và được sử dụng không đúng mục đích. Ví dụ: giai đoạn 2011-2016 sử dụng đúng mục đích khoảng 63%, khoảng 37% không được sử dụng đúng cho mục đích đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN. Nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN từ NSNN mới chỉ đáp ứng khoảng 50% so với nhu cầu thực tế của các địa phương.

- Việc phân bổ NSNN cho KH&CN địa phương còn mang tính chất dàn đều, phân chia; chưa dựa trên nhu cầu, hiệu quả hoạt động; chưa mang tính liên kết giữa các địa phương trong phát triển và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có tính liên vùng; chưa bám sát chiến lược phát triển KT-XH của địa phương và vùng. 

- Chưa thực sự huy động được có hiệu quả các nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN. Việc hình thành và sử dụng các quỹ trong lĩnh vực KH&CN còn chậm và gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy tốt vai trò của các Quỹ KH&CN (Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, các Quỹ KH&CN của doanh nghiệp). Nhiều địa phương và doanh nghiệp chưa hình thành và sử dụng được các quỹ này. 

- Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN từ trung ương (Bộ KH&CN) đến địa phương (Sở KH&CN) chưa thực sự được phát huy và coi trọng trong phân bổ, sử dụng NSNN cho KH&CN. Cơ chế phối hợp trong lập dự toán, phân bổ NSNN giữa các cơ quan ở trung ương và giữa các cơ quan trung ương và địa phương chưa chặt chẽ, nhất là về phần vốn đầu tư phát triển, chưa có sự chủ động thống kê, phối hợp, hướng dẫn từ phía các Bộ có liên quan (Bộ KH&CN, Bộ KH&ĐT). Vai trò của Sở KH&CN trong công tác tham mưu, đề xuất cho UBND cấp tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN, lập danh mục chi đầu tư phát triển KH&CN chưa thực sự được phát huy. 

(4) Về phát triển hạ tầng KH&CN

- Hiệu quả trong đầu tư và sử dụng các PTNTĐ còn thấp. Hiện nay, tại một số đơn vị, bộ máy quản lý và điều hành các PTNTĐ chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa hoạt động như một đơn vị hạch toán độc lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/12/2010. Các đơn vị chưa chủ động mở rộng khai thác các nguồn kinh phí ngoài NSNN nhằm bổ sung kinh phí hoạt động cho PTNTĐ. Việc khai thác, sử dụng PTNTĐ còn hạn chế, chưa được sử dụng chung trong hoạt động nghiên cứu KH&CN, chưa thu hút được nhiều sự tham gia nghiên cứu của các cá nhân, tập thể ngoài đơn vị có PTNTĐ. Việc phê duyệt đề án đều cấp kinh phí xây dựng, kinh phí mua sắm trang thiết bị kéo dài liên quan đến tính đồng bộ hiệu quả đầu tư thấp tính thích hợp, cơ cấu thiết bị chưa đồng bộ...

- Việc đầu tư, xây dựng và phát triển Khu CNC chưa đạt tiến độ đề ra; hạ tầng chậm được đầu tư so với kế hoạch; thu hút và triển khai các dự án đầu tư còn nhiều bất cập, chưa phát huy được hiệu quả. 

(5) Về hoạt động KH&CN trong doanh nghiệp và các tổ chức KH&CN

- KH&CN chưa thực sự là động lực để các doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm và hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ít có cơ hội tiếp cận nguồn vốn NSNN, kể cả qua các hệ thống quỹ đã được thành lập. 

- Cơ chế, chính sách để hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN còn nhiều bất cập: thiếu sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp KH&CN; cơ chế công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ nguồn ngoài NSNN làm cơ sở đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN chỉ mới được ban hành gần đây
; nhiều sản phẩm của doanh nghiệp KH&CN là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, chưa có trên thị trường, chưa có quy chuẩn chất lượng của sản phẩm... đề tài KH&CN cho doanh nghiệp còn thiếu sự rà soát, do đó, thường xuyên phải nghiên cứu đề tài mới dẫn đến chất lượng và hiệu quả nghiên cứu chưa cao. 

- Chất lượng của nhiều cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC còn thấp, hoạt động như một đơn vị cho thuê phân xưởng và máy móc. Nhiều dịch vụ quan trọng khác như đào tạo, tư vấn, kết nối nhà đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp lớn vẫn chưa được cung cấp. Điều này hạn chế các cơ sở ươm tạo CNC và ươm tạo doanh nghiệp CNC phát huy vai trò trong việc hỗ trợ việc phát triển CNC và hình thành doanh nghiệp CNC ở Việt Nam.

- Việc triển khai Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế TC,TCTN của các tổ chức KH&CN công lập còn chậm so với quy định và đôi khi còn mang tính hình thức, đối phó. Nhiều tổ chức đã được phê duyệt thành tổ chức tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên nhưng thực tế nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán. Thiếu sự kiên quyết từ phía cơ quan quản lý nhà nước và ngay từ phía các tổ chức KH&CN, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quyền TC,TCTN dẫn đến kinh phí sự nghiệp sử dụng chưa hiệu quả, còn chi nhiều cho bộ máy, kinh phí dành cho thực hiện nhiệm vụ, đề tài còn ít và thiếu; đầu tư phát triển cho các tổ chức KH&CN do vậy còn dàn trải và thiếu trọng điểm. Các tổ chức KH&CN chưa mạnh dạn và còn lúng túng khi chuyển sang cơ chế TC,TCTN. Cơ chế chính sách còn thiếu đồng bộ, nhất là chính sách về đầu tư, giao tài sản, ưu đãi thuế, đất đai; văn bản hướng dẫn chậm, không đồng bộ với các luật khác như đất đai, công chức,…

 (6) Về hoạt động KH&CN địa phương

- Tại nhiều địa phương, tỷ lệ chi cho KH&CN không đạt chỉ tiêu 2% NSNN theo quy định của pháp luật, một số địa phương chi cho KH&CN đạt tỷ lệ rất thấp. Còn bất hợp lý giữa chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp của các địa phương: chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng lớn, trên 50% tổng chi đầu tư, trong khi đó chi nghiên cứu KH&CN chỉ chiếm khoảng 60% tổng chi sự nghiệp (tức là chỉ chiếm khoảng 30% kinh phí chi cho KH&CN).

- Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng của địa phương chưa hiệu quả: máy móc, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, hiệu quả hoạt động chưa cao; đầu tư mua sắm chưa được kịp thời và đồng bộ; nhiều hạng mục của dự án xây dựng trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tại các địa phương chưa được đầu tư đúng tiến độ.

- Kinh phí dành cho ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN thấp so với nhu cầu thực tế; chủ yếu là tập trung xây dựng mô hình mới, mang tính thử nghiệm nên chủ yếu thực hiện các dự án ứng dụng với quy mô nhỏ, khó nhân rộng mô hình sản xuất. Thủ tục để giải ngân nguồn vốn KH&CN còn phức tạp; chưa có chính sách hỗ trợ bà con nông dân ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu, do đó, chưa khuyến khích bà con nông dân đầu tư ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất, đặc biệt là tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp. 
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN NHẰM THÚC ĐẨY CNH,HĐH GIAI ĐOẠN 2005-2015

1. Một số kết quả đạt được của hoạt động KH&CN

Trong giai đoạn 10 năm qua, phát triển KH&CN đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương triển khai tích cực, đúng chính sách của Đảng và tuân thủ quy định của pháp luật, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể như sau:
1.1. Về khoa học xã hội và nhân văn 

- Kết quả nghiên cứu trong thời gian qua đã cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các đường lối, chủ trương của Đảng qua các kỳ Đại hội; làm rõ hơn con đường đi lên CNXH của đất nước, phục vụ đổi mới hệ thống chính trị; tham gia vào việc xây dựng hệ thống quan điểm phát triển đất nước, xác định mô hình phát triển đất nước và hoàn thiện thể chế trong từng thời kỳ
. Các kết quả nghiên cứu về lịch sử, văn hoá, xã hội, tôn giáo đã góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát huy giá trị của nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, duy trì ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển đất nước
. Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) đã có đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn phục vụ CNH,HĐH xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), xây dựng Hiến pháp 2013, Chiến lược phát triển KT–XH giai đoạn 2011 - 2020 và nhiều văn kiện khác.

- Hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH đã tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới tư duy kinh tế; góp phần khẳng định việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta; cung cấp cơ sở lý luận cho sự chuyển biến quan điểm từ CNH kiểu cũ sang CNH gắn với HĐH, từ mô hình khép kín sang mô hình kinh tế mở; đổi mới nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, đã luận giải nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong điều kiện mới như: vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân, phát triển kinh tế trang trại, vấn đề sở hữu ruộng đất trong kinh tế thị trường, vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh và vai trò của kinh tế tư nhân.  
- Các nghiên cứu về KHXH&NV cũng góp phần quan trọng khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, các hệ giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia và tính toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng và phát huy nhân tố con người trong chiến lược phát triển KT–XH đất nước. Kết quả của các dự án, chương trình điều tra về KT–XH, môi trường các vùng, về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã cung cấp cứ liệu quan trọng giúp đánh giá đúng nguồn lực, lợi thế và những vấn đề đặt ra cho sự phát triển của đất nước nói chung, các vùng, các địa phương nói riêng.

1.2. Về khoa học tự nhiên
- Các NCCB đã làm rõ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường đóng góp thiết thực cho phát triển KT-XH. Các nghiên cứu định hướng ứng dụng đã tạo ra kết quả có tính ứng dụng cao trong công nghệ nano, tế bào gốc, giải mã bộ gen người, trong lĩnh vực phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, biển và hải đảo...

- Thông qua NCCB trong khoa học tự nhiên (KHTN) ở các trường đại học và viện nghiên cứu, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã được tiếp thu những kiến thức hiện đại nhất, tiên tiến nhất nghiên cứu về các quy luật, bản chất của tự nhiên. Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những CNC, vận hành và làm chủ những trang thiết bị hiện đại được chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.

- KHTN đã phát triển theo hướng tiếp cận được với trình độ tiên tiến của thế giới và khu vực: NCCB trong KHTN đã có bước phát triển, tạo tiền đề hình thành và phát triển một số lĩnh vực KH&CN đa ngành mới về vũ trụ, y sinh, tính toán, môi trường, biển, nano, hạt nhân. Các nghiên cứu định hướng ứng dụng đã tạo ra các kết quả nổi bật trong lĩnh vực công nghệ nano, tế bào gốc, giải mã bộ gen người; làm rõ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường, đóng góp thiết thực cho phát triển KT–XH, dự báo và hạn chế hậu quả thiên tai và biến đổi khí hậu. Việc nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển KT–XH vùng đã tiếp cận theo hướng tổng hợp, hệ thống, đa ngành, liên ngành. 

- Các nhiệm vụ nghiên cứu của 3 Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững 03 vùng địa lý - chính trị đặc thù (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) đã bám sát thực tiễn trên ba phương diện: Khám phá hiểu rõ quy luật tự nhiên và xã hội của vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để nắm bắt những giá trị cơ bản, tiềm năng phát triển và nguy cơ tiềm ẩn; nhu cầu cụ thể của các vùng đối với KH&CN, đặc trưng thị trường KH&CN của các vùng; bám sát định hướng chiến lược phát triển KT-XH của các vùng trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH. 

1.3. Về khoa học công nghệ 
KHCN đã từng bước tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến khu vực, góp phần nâng cao tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo an ninh và quốc phòng. Hoạt động nghiên cứu và phát triển đã tập trung vào các lĩnh vực CNC, các sản phẩm chủ lực và xuất khẩu, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, BVMT và phòng chống thiên tai, khai thác tiềm năng kinh tế biển. Cụ thể trong một số lĩnh vực như sau: 
- Trong ngành công nghiệp, việc triển khai nhiều nhiệm vụ KH&CN đã góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. 

+ Những đổi mới công nghệ trong sản xuất cơ khí chế tạo kết cấu thép chuyên dụng, đóng tàu, viễn thông (ứng dụng cáp quang để nâng cao năng lực đường truyền), điện lực (tiết kiệm điện và giảm tổn thất trong truyền tải điện), dầu khí (hệ thống xử lý tự động các thông số vỉa dầu trong điều kiện khắc nghiệt, ứng dụng kỹ thuật nguyên tử đánh dấu để xác định trữ lượng vỉ dầu), khai thác tài nguyên khoáng sản (tận thu than trong bãi sàng, máy liên hợp và giá thuỷ lực di động trong khai thác hầm lò),... là cơ sở cho sự tăng trưởng liên tục trong sản xuất công nghiệp vào khoảng 14%/năm.

+ Cụm đề tài nghiên cứu làm chủ công nghệ tiên tiến về đóng tàu trong các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước và công nghệ lắp ráp các cần cẩu siêu trường, siêu trọng đã giúp ngành đóng tàu nước ta dành được các đơn hàng lớn trị giá hàng trăm triệu USD, mở ra khả năng đưa ngành đóng tài Việt Nam đứng vào hàng cường quốc đóng tàu trên thế giới vào năm 2015.

- Trong ngành nông nghiệp, lực lượng KH&CN đã tạo ra 142 giống cây trồng mới có chất lượng và năng suất ca trong 5 năm gần đây. Chương trình giống đã mang lại hiệu quả lớn: trên 90% diện tích lúa, 80% diện tích ngô; 60% diện tích mía, 100% diện tích điều trồng mới được sử dụng giống mới. Riêng 69 giống lúa mới được gieo trồng trên diện tích 1,63 triệu ha đất canh tác ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có năng suất tăng hơn các giống cũ 10%, đạt 4,86 tấn/ha, đã làm tăng sản lượng thêm 500.000-790.000 tấn, làm lợi cho bà con nông dân khoảng 1.200-1.900 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng đầu tư để nghiên cứu lai tạo các loại giống cây lương thực (trong đó có lúa) chưa đến 30 tỷ đồng.

+ Nhờ áp dụng các giống cao sản mới do Việt Nam tự lai tạo (chiếm tỷ lệ 45% tổng số lúa sử dụng ở Việt Nam), các kỹ thuật canh tác tiên tiến, năng suất và sản lượng trong sản xuất nông nghiệp đã tăng lệ đáng kể (năng suất lúa đã tăng từ 42,9 tạ/ha năm 2001 lên 48,6 tạ/ha năm 2004). Sản lượng lúa tăng tương ứng từ 32,5 triệu tấn lên 35,8 triệu tấn, duy trì sản lượng xuất khẩu 3,5 – 4 triệu tấn gạo trong khi diện tích trồng lúa liên tục giảm. Sản lượng ngô, cây ăn quả và các loại cây công nghiệp tăng mạnh. 

+ Đàn gia súc (lợn, bò) tăng cả về đầu con và năng suất chăn nuôi. Nhiều công nghệ sản xuất nông nghiệp được ứng dụng đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, tăng giá trị sản xuất trên 1 ha, đưa nước ta vào nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, cà phê, hạt tiêu, điều nhân. 

+ Trong nuôi trồng thuỷ sản, Việt Nam đã làm chủ được hầu hết công nghệ sản xuất giống các loài cá nước ngọt và một số loài hải sản giá trị cao (cá tra, cá ba sa, tôm sú), giúp thủy sản trở thành ngành xuất khẩu mũi nhọn; nhiều giống gia súc, gia cầm mới có năng suất cao đã được tạo ra. Chúng ta đã làm chủ công nghệ sản xuất: cá rô phi đơn tính và siêu đực, cá tra, cá ba sa và chủ động sản xuất 12 tỷ cá bột/năm; đã làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm với năng lực sản xuất 25 tỷ con/năm. Đối với loại thủy sản nước mặn, đã sản xuất được giống cá giò, cá vược, cá song, cá hồng, cua biển, ốc hương, bào ngư... chương trình xuất khẩu các loại thuỷ sản này trong vài năm tới với triển vọng đạt tổng giá trị khoảng 7.500 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD/năm) và tiết kiệm khoảng 100 triệu USD tiền nhập con giống/năm).

- Trong ngành giao thông vận tải, các hoạt động KH&CN đã đóng góp đáng kể vào chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của các ngành trên các lĩnh vực: xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghiệp và vận tải. Về xây dựng kết cấu hạ tầng, thành công nổi bật là đã hoàn chỉnh được hệ thống các tiêu chuẩn về hạ tầng, làm chủ được các phần mềm mạnh để khảo sát thiết kế các công trình giao thông, trong đó có các công trình hiện đại như cầu dây văng, các công trình ngầm. Đã làm chủ hoàn toàn công nghệ thi công cầu bê tông dự ứng lực vượt khẩu độ 100-200m. Trong công nghiệp giao thông vận tải đã làm chủ các vấn đề kỹ thuật, công nghệ đồng bộ trong nghiên cứu, thử nghiệm, thiết kế để tạo ra các sản phẩm thiết kế có chất lượng cao trong thiết kế các tàu chở dầu, tàu chở công ten nơ, tầu chở khách đến 200.000 tấn, các dàn khoan tự nâng 90 mét nước trên biển đạt tiêu chuẩn quốc tế 
.

+ Trong công nghiệp ô tô và thiết bị thi công công trình, đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến để hoàn thiện dây chuyền sản xuất ô tô tải kể cả tổng thành và các chi tiết phụ tùng. Đặc biệt các trạm trộn bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng sản xuất trong nước đang cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập. Công nghiệp hàng không và đường sắt cũng có những thành công trong làm chủ công nghệ đại tu, bảo dưỡng sửa chữa và chế tạo một số phụ tùng cho máy bay và đầu máy xe lửa. Về vận tải, đã tiến hành nghiên cứu áp dụng các công nghệ vận tải tiên tiến, đa phương thức, vận tải công ten nơ, áp dụng các công nghệ thông tin và tự động hoá trong điều hành và khai thác vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và năng lực thông qua các bến, cảng và nhà ga. Tổ chức thành công phương thức vận tải công cộng bằng xe buýt trong các thành phố lớn, đặc biệt là Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

- Trong ngành xây dựng, từ chỗ phải thuê nước ngoài, đến nay, đã làm chủ được công nghệ thiết kế và thi công xây dựng những công trình quy mô lớn, phức tạp như hàm Hải Vân, hầm qua Đèo Ngang, các loại cầu vượt sông khẩu độ lớn, các nhà máy nhiệt điện, thủy điện quy mô lớn, các công trình nhà cao tầng, công trình ngầm và nhiều công trình đặc dụng khác. Việc ứng dụng công nghệ hàn trong môi trường bảo vệ đã mở ra khả năng chế tạo tới 80% các cấu kiện kết cấu thép phi tiêu chuẩn. Công nghệ nung nhanh sản phẩm gạch gốm ốp lát trên lò nung thanh lăn đã giúp tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, đưa uy tín thương hiệu Việt Nam lên vị trí hàng đầu ở Đông Nam Á. Các kết quả đổi mới công nghệ đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng chung của ngành luôn ở mức trên 16%/năm trong các năm qua.

- Trong ngành y tế, ứng dụng thành công kỹ thuật ghép tạng, nội soi, siêu âm trong điều trị bệnh tim mạch, sỏi mật, ung thư... mang lại hiệu quả KT-XH lớn. Nhiều công nghệ kỹ thuật cao (dao mổ laser, máy tán sỏi thận....) và phác đồ điều trị tiên tiến đã được áp dụng trong chuyên khoa tim mạch, sản, ngoại khoa, giúp chữa trị kịp thời nhiều bệnh nan y và tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng so với việc điều trị ở nước ngoài. Thành công trong công nghệ sản xuất vắc xin phòng chóng virus cúm H5N1 ở người; làm chủ công nghệ tạo da để chữa bỏng (tạo màng nuôi cấy tế bào sợi thay thế da tự thân) đã mở ra triển vọng chữa các vết bỏng nặng, cấp độ cao (bỏng sâu, rộng) đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

- Trên cơ sở liên kết với khu vực doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học đã bước đầu tạo ra một số công nghệ, sản phẩm được đưa vào ứng dụng, phát triển sản xuất, chiếm lĩnh được thị trường và từng bước cạnh tranh được với sản phẩm tương tự nhập ngoại (Chương trình ứng dụng KH&CN để thiết kế, chế tạo các thiết bị, máy móc có trình độ công nghệ tiên tiến với chi phí thấp phục vụ hiện đại hoá các ngành dệt, may, cơ khí của Tp. Hồ Chí Minh; các công nghệ, thiết bị được chế tạo trong các lĩnh vực: nông nghiệp, cơ khí-tự động hoá, điện tử- viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), hoá dược và điện tử y sinh...).

- Chương trình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn, miền núi đã huy động được hàng ngàn cán bộ khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học tham gia triển khai hơn 400 dự án chuyển giao kỹ thuật tiến bộ cho hàng trăm xã, huyện nông thôn miền núi và vùng đồng bằng dân tộc, tạo ra chuyển biến quan trọng trong phát triển KT-XH khu vực này. Với việc đầu tư xây dựng trên 30 phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào trên địa bàn cả nước đã giúp các địa phương tự chủ được việc cấy ghép và nhân nhanh các nguồn cây giống thuần chủng, chất lượng cao.

- Một số bộ, ngành, địa phương đã và đang xây dựng và phát triển có trọng điểm một số ngành công nghiệp CNC. Bộ Công thương, Bộ Bưu chính viễn thông (cũ), Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chương trình trọng điểm phát triển CNTT. Các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng đã hình thành khu công nghiệp, khu nông nghiệp CNC. Tỉnh xa như tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai một số khu công nghiệp. Tuy nhiên, do phát triển nông nghiệp là chủ đạo và nhiều nguyên nhân khác nên các khu công nghiệp hình thành chậm.

2. Đóng góp của KH&CN trong việc nâng cao năng suất lao động xã hội và chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

KH&CN đã góp phần trong phát triển KT–XH thời gian qua, thể hiện trong một số chỉ tiêu đánh giá trong giai đoạn 2011-2015 như sau: 

- Về giá trị sản phẩm CNC và ứng dụng CNC trong giá trị sản xuất công nghiệp/GDP, theo tính toán của Bộ KH&CN, tỉ trọng giá trị sản phẩm CNC và sản phẩm ứng dụng CNC trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng dần trong những năm qua. Cụ thể năm 2009 đạt 14,08%, năm 2010- 14,62%, năm 2011- 12,74%, năm 2012– 17,22% và năm 2013– 18,37%.
- Về đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế, theo tính toán của Viện Năng suất Việt Nam, trong giai đoạn 04 năm 2011-2014, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP trung bình là 25,96%, và có xu hướng tăng dần đều qua các năm. Riêng năm 2014, TFP đã có đóng góp tới 39,58% tăng trưởng GDP (trong khi tốc độ tăng của vốn và lao động năm 2014 tăng ít hơn so với năm 2013, nhưng GDP năm 2014 đã tăng 5,98% so với 5,42% năm 2013). Điều này cho thấy dưới tác động của tổng hợp các nhân tố, trong đó có KH&CN, các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất (vốn và lao động) đã được sử dụng hiệu quả hơn.

- Về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu
, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã liên tục được cải thiện. Năm 2015, Việt Nam đứng thứ 52 trên tổng số 141 nền kinh tế. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3, chỉ sau Singapo và Malaysia (vượt qua Thái Lan). Đây là một bước tăng bậc ngoạn mục của Việt Nam nhờ đầu tư cho KH&CN trong những năm vừa qua. 

- Về mức tăng số lượng công bố quốc tế trung bình hàng năm: theo thống kê và xếp hạng của tổ chức SCOPUS
 châu Âu, từ năm 2006 đến 2012, Việt Nam đã tăng số lượng công bố hằng năm khoảng gần 20%. Theo số liệu từ cơ sở dữ liệu tạp chí của Viện thông tin khoa học Hoa Kỳ (ISI), năm 2015 chúng ta có 3.204 công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế. Số công bố này trong giai đoạn 2011-2015 liên tục tăng, trung bình hơn 20%/năm.

- Về số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ của Việt Nam: Mặc dù có sự cải thiện đáng kể, nhưng đánh giá về góc độ KH&CN Việt Nam vẫn đứng ở mức dưới trung bình so với thế giới. Số lượng sáng chế và giải pháp hữu ích đăng ký bảo hộ giai đoạn 2011 – 2014 tăng gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006–2010, trong đó số lượng văn bằng được cấp cũng tăng gấp hơn 2 lần.

(Xin gửi kèm phụ lục kết quả và đóng góp của KH&CN trong phát triển KT – XH giai đoạn 2005 – 2015)

Phần 2

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 

VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY  

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

1. Về cơ khí chế tạo

Cơ khí có vị trí rất quan trọng là cơ sở, động lực và cung cấp toàn bộ trang thiết bị cho cho các ngành công nghiệp khác phát triển như công nghiệp chế biến nông sản, giao thông vận tải, các trang thiết bị cho bảo vệ an ninh quốc phòng...

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, cả nước có khoảng 3.100 doanh nghiệp cơ khí, với 53.000 cơ sở sản xuất, trong đó có gần 450 doanh nghiệp quốc doanh, 1.250 cơ sở sản xuất tập thể, 156 xí nghiệp tư doanh,... Sự phân bổ số lượng các doanh nghiệp nhà nước không đều, chủ yếu tập trung tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Khoảng 50% cơ sở sản xuất cơ khí chuyên chế tạo, lắp ráp, còn lại chủ yếu là các cơ sở sửa chữa. Nhu cầu về máy và thiết bị giai đoạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo là khá lớn. Con số được dự báo hàng năm, về nhu cầu máy và thiết bị trong giai đoạn 2011-2025 xấp xỉ 250 tỷ USD. Tuy nhiên, năng lực trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu, dự kiến trung bình mỗi năm Việt Nam sẽ phải chi hàng chục tỷ USD để nhập khẩu máy móc, thiết bị. Năm 2015, Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị với tổng giá trị 27,59 tỷ USD, trong khí đó, tổng giá trị xuất khẩu máy móc, thiết bị đạt 8,17 tỷ USD. Năng lực ngành cơ khí nước nhà mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu trong nước.Tình trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều thiếu vốn; công nghệ, thiết bị chế tạo còn lạc hậu, sản xuất còn manh mún, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về sản phẩm CNC; vốn ít, việc tiếp cận vốn của ngân hàng với lãi suất thấp hết sức khó khăn. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước mặc dù đầy đủ nhưng doanh nghiệp chỉ được hưởng lợi trên giấy tờ. Việc đầu tư của ngành cơ khí chế tạo những năm qua còn phân tán và chưa đồng bộ, chưa có một cơ sở chế tạo nào đủ mạnh làm đòn bẩy thúc đẩy toàn ngành. Việc phối hợp liên kết chưa thực hiện được cũng vì thiếu những công nghệ tiên tiến và thiết bị chế tạo phục vụ ngành cơ khí như công nghệ đúc, chế tạo phôi thép rèn có yêu cầu chất lượng cao, khối lượng lớn; thiếu các cơ sở có máy thiết bị gia công chế tạo sản phẩm cỡ lớn; thiếu nhân lực chất lượng cao cho ngành kể cả cán bộ hoạch định chính sách, quản lý, tư vấn, thiết kế, công nhân kỹ thuật có tay nghề…

2. Về công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ tùng linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh, là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng.

Hiện nay, cả nước có khoảng 1.383 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chia làm 3 nhóm ngành sản xuất chính: cơ khí, điện tử, nhựa và cao su. So với tổng số 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước thì doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chỉ chiếm 0,03%
. Trong đó, có khoảng 500 doanh nghiệp cung ứng sản phẩm cho ngành sản xuất ô tô, xe máy, điện tử. Hầu hết, nguyên vật liệu cho công nghiệp chế tạo phụ tùng và thiết bị phụ trợ phải nhập khẩu. Thực tế, tỷ lệ cung ứng nguyên phụ liệu trong nước của một số ngành trọng điểm như ôtô từ 20-30%, da giày, dệt may trên 10%.... điều này dẫn đến hệ quả là giá trị gia tăng thấp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kém. Nguyên phụ liệu trong nước chỉ co cụm ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn doanh nghiệp trong nước chưa thể đáp ứng được chất lượng cho các đơn hàng xuất khẩu. Số doanh nghiệp Việt Nam làm công nghiệp hỗ trợ rất ít. Các doanh nghiệp cung cấp linh kiện, bán sản phẩm hiện nay chủ yếu là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn quốc đang đầu tư vào Việt Nam, tiếp theo là các doanh nghiệp Đài Loan, cuối cùng mới là các doanh nghiệp Việt Nam với một tỷ trọng ít ỏi. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các ngành có tiềm năng xuất khẩu cũng như có chỗ đứng khi mức sống của người dân tăng lên như hóa dầu, chế biến nông sản xuất khẩu, kinh tế biển, công nghệ thông tin, ô tô.

II. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

Trong những năm qua, cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN các cơ chế chính sách cũng đã được đổi mới, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu hoạt động KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và có khí chế tạo nói riêng như sau: 

1. Chính sách chung về phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

Đối với công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo các cơ chế chính sách về KH&CN bám sát, phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển ngành như Kết luận số 25-KL/TW ngày 17/10/2003 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam, Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn đến năm 2015; Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. 

2. Chính sách nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ Nhà nước có chính sách hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đối với thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tối đa 50% kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu, 50% kinh phí chế tạo thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm ưu tiên phát triển, 75% chi phí CGCN đối với các dự án sản xuất vật liệu có sử dụng trên 85% nguyên liệu trong nước. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo được ưu tiên xem xét hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển KH&CN quốc gia đối với các chi phí CGCN, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, hỗ trợ từ NSNN thực hiện các đề tài nghiên cứu KH&CN tại các Chương trình KH&CN quốc gia theo các quy định hiện hành.

 Thông qua Chương trình Đổi mới công nghệ công nghệ quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 và Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” theo Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các doanh nghiệp công nghiệp được tiếp cận hỗ trợ thực hiện một số nội dung về: nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các tổ chức KH&CN, cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài phát triển công nghệ.

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 nhằm phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ tiến tiến, có khả năng cạnh trạnh về tính mới, chất lượng, giá thành dựa trên việc khai thác các lợi thế của đất nước được triển khai thực hiện từ năm 2012. Theo đó, tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt 6 sản phẩm chính thức và 03 sản phẩm dự bị, trong đó có 02 nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo là: Sản phẩm vi mạch điện tử và Thiết bị siêu trường, siêu trọng (Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn và Giàn khoan dầu khí di động).

Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010, trong đó có riêng Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp CNC giao cho Bộ Công thương quản lý tại Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã đề cập đến việc ứng dụng, phát triển công nghệ trong 05 ngành công nghiệp trong đó có ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNC thuộc Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2020, trong đó quy định chính sách ưu đãi hoạt động nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra CNC đối với các lĩnh vực ưu tiên thuộc ngành công nghiệp. Đồng thời, trong số Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển (Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010, nay thay thế là Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành) thì có khoảng 1/3 các công nghệ, sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

3. Chính sách phát triển nguồn lực

Chính sách phát triển tổ chức KH&CN và doanh nghiệp KH&CN được thực hiện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập, Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp KH&CN của Chính phủ (hai Nghị định nêu trên đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ). 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012, trong đó có chính sách hỗ trợ để ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN để thực hiện mục tiêu hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN, thành lập 100 cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN
. Chương trình sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình hình thành các doanh nghiệp KH&CN trong công nghiệp, đặc biệt các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp.

 Ngoài ra, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo tập trung ưu tiên hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và ngoài nước, khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở đào tạo từ các Quỹ về KH&CN và nguồn NSNN theo các quy định tại các Chương trình và văn bản hiện hành.

4. Một số chính sách khác có liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo 


Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn nhằm nâng cao năng suất chất lượng và sản của hàng hóa chủ lực được quy định trong Chương trình quốc gia về  “Nâng cao và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 và giao cho Bộ Công Thương thực hiện. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25/2/2012 phê duyệt dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp, trong đó với các mục tiêu cụ thể như có 2.000 doanh nghiệp công nghiệp được thực hiện đổi mới công nghệ, áp dụng mô hình quản lý, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng đến 2015,...

Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư tiềm lực, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy xuất khẩu được quy định tại Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015.

Chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN được quy định tại Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ hỗ trợ đối với các doanh nghiệp tự đầu tư nghiên cứu - triển khai, ứng dụng các kết quả KH&CN, đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới và phát triển dịch vụ KH&CN với nhiều chính sách ưu đãi về thuế, vay vốn, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất… Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tối đa không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề Nhà nước ưu tiên khuyến khích do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan khoa học thực hiện.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình tìm kiếm và CGCN nước ngoài đến năm 2020 tại Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 04/7/2014 và Chương trình Hợp tác song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 với các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển các lĩnh vực, ngành công nghiệp. Trong đó, một số chính sách ưu tiên về giải mã công nghệ, hợp tác CGCN tiên tiến từ nước ngoài góp phần hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 Thực hiện Quyết định 186/2002/QĐ-TTg ngày ngày 26/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới 2020, Bộ KH&CN đã xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nhằm góp phần đạt được mục tiêu của ngành cơ khí như chiến lược đã đề ra, cụ thể là:

a) Hệ thống các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước

Từ năm 2005 đến nay, trong các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước đã có 94 nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực cơ khí chế tạo được hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí từ NSNN xấp xỉ 399 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo cũng đã được lồng ghép vào một số Chương trình KH&CN về sản xuất xuất khẩu các sản phẩm chủ lực và công nghệ vật liệu với 78 nhiệm vụ KH&CN được hỗ trợ kinh phí từ NSNN trên 200 tỷ đồng.

Các chương trình đã tập hợp đội ngũ đông đảo các nhà khoa học trong lĩnh vực tham gia nghiên cứu tiếp cận, nắm vững, làm chủ các công nghệ cơ bản tiên tiến như: công nghệ tạo phôi, công nghệ gia công không phôi, công nghệ xử lý bề mặt, công nghệ lắp ráp... đã làm chủ được thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo và chế tạo thử nghiệm thành công nhiều chủng loại sản phẩm máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất với chất lượng và giá thành cạnh tranh phục vụ nhu cầu của nền kinh tế. Cho đến nay, đã có nhiều kết quả nghiên cứu thông qua các chương trình được ứng dụng đem lại hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ nâng cao trình độ, năng lực, tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển. Ngoài ra, thông qua nhiệm vụ nghiên cứu, các chương trình còn tham gia đào tạo các bộ nghiên cứu như tiến sĩ, thạc sĩ hoặc cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, ví dụ giai đoạn 2006-2010 đã tham gia đào tạo được 16 Tiến sĩ, 32 Thạc sĩ, 52 cán bộ được đi nước ngoài nâng cao trình độ ở ngoài.

Bên cạnh các kết quả và thành tựu nổi bật góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, các chương trình vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN còn khó khăn, các nhiệm vụ còn tản mạn, kinh phí đầu tư cho chương trình từ NSNN còn hạn chế, các doanh nghiệp tham gia chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN chưa nhiều, chưa huy động được nguồn lực từ các nguồn khác để thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình.

b) Các Dự án KH&CN có quy mô lớn

Bên cạnh hệ thống các chương trình/đề án quốc gia về KHCN, bám sát  Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 về chiến lược phát triển ngành cơ khí, trong đó tập trung ưu tiên phát triển 08 lĩnh vực gồm thiết bị toàn bộ; máy động lực; cơ khí phục vụ nông-lâm-ngư nghiệp và công nghiệp chế biến; máy công cụ; cơ khí xây dựng; cơ khí đóng tàu thủy; thiết bị kỹ thuật điện-điện tử; cơ khí ô tô - cơ khí giao thông vận tải; Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn đến năm 2015. Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư quy định quản lý các Dự án KH&CN quy mô lớn nhằm hỗ trợ các sản phẩm cơ khí trọng điểm. Mục tiêu của dự án KH&CN là nhằm giúp cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực và đào tạo đội ngũ cán bộ KH&CN cho lĩnh vực quản lý, tư vấn thiết kế, làm chủ được thiết kế, chế tạo, vận hành thiết bị của nhà máy; từng bước nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị có độ phức tạp cao bằng nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2016, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh: Quảng Nam, Ninh Bình, Cao Bằng và Bình Định đã xem xét, phê duyệt đưa vào thực hiện 13 dự án hỗ trợ phát triển ngành cơ khí trong nước. Trong đó, giai đoạn 2005-2012 đã hoàn thành 05 Dự án KH&CN với 42 nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện là 1.662,264 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ sự nghiệm KH&CN là 192,468 triệu đồng (chiếm 11,6%). Giai đoạn 2013-đến nay, đang tiếp tục triển khai 08 dự án với tổng số kinh phí thực hiện 6.464,494 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ sự nghiệp KH&CN là 564,806 tỷ đồng (chiếm 8,7%). Cho đến nay đã có 06 dự án KH&CN đã hoàn thành, 07 dự án KH&CN đang trong quá trình triển khai. 

Mặc dù còn một số những tồn tại, tuy nhiên đánh giá chung các dự án KH&CN đã đem lại hiệu quả thiết thực đối với ngành cơ khí chế tạo, và công nghiệp hỗ trợ, cụ thể đã góp phần nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo dây chuyền đồng bộ thuộc danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm, góp phần nâng cao trình độ công nghệ ngành cơ khí Việt Nam như nắm vững, làm chủ các phần mềm thiết kế hiện đại phục vụ thiết kế dây chuyền, sản phẩm cơ khí; trực tiếp tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá thành cạnh tranh mang lại hiệu quả kinh tế; chủ động tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; huy động được nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp phục vụ cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động KH&CN.
c) Các chương trình quốc gia về KH&CN (gồm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, đổi mới công nghệ quốc gia, phát triển công nghệ cao)

Từ năm 2013, các sản phẩm quốc gia thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ đã được bắt đầu triển khai với nhóm sản phẩm thiết bị siêu trường siêu trọng bao gồm sản phẩm thiết bị nâng hạ và giàn khoan dầu khí di động nâng 120 mét nước. Sản phẩm nâng hạ gồm cầu trục 1.200 tấn, cầu trục trung gian 250 tấn, cổng trục chân dê 2x130 tấn và bán cổng trục có sức nâng 350 tấn hiện được lắp đặt và bàn giao phục vụ cho việc lắp đặt các thiết bị tại công trình xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu. Giàn khoan dầu khí di động Tam đảo 5 có thể tiến hành khoan ở độ sâu mực nước biển 120m (-120m), với tổng giá trị của giàn khoan là 230 triệu đô la (tương đương 4.600 tỷ đồng). Đến nay, giàn khoan dầu khí di động Tam đảo 5 đã hoàn thiện thiết kế, chế tạo, hạ thủy từ tháng 12 năm 2015 và bàn giao cho Chủ đầu tư từ tháng 8 năm 2016.  

Đối với chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, từ năm 2013 một số các dự án có liên quan đến lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ gồm: đổi mới và hoàn thiện chuỗi công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình từ hợp kim kẽm, hợp kim nhôm nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, hướng tới thị trường quốc tế; thiết kế và chế tạo một số loại đồ gá hàn khung vỏ xe ô tô con; công nghệ chế tạo vật liệu tản nhiệt cho thiết bị điện, điện tử trên nền ống vật liệu nano carbon; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo nguồn nhân lực và ươm tạo doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực thiết kế và ứng dụng vi mạch; thiết kế, chế tạo dây chuyền và thiết bị để đổi mới công nghệ sản xuất dây cáp điện…. Thông qua thực hiện các dự án, Chương trình đã huy động đầu tư nguồn lực từ xã hội cho hoạt động đổi mới công nghệ (kinh phí từ doanh nghiệp chiếm 55%; kinh phí hỗ trợ từ NSNN chiếm 45% kinh phí).

Đối với Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2020, Bộ Công thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách ưu đãi đối với 06 dự án phát triển công nghiệp CNC của các doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ kinh phí cho 09 nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện năm 2015. Bộ KH&CN đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai các dự án có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí chế tạo nói riêng. 


d) Các chương trình/đề án trọng điểm cấp nhà nước do Bộ Công Thương quản lý

Trong giai đoạn qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt giao trực tiếp cho Bộ Công thương quản lý 06 chương trình hỗ trợ
 các lĩnh vực công nghiệp, trong đó có 03 chương trình liên quan đến cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Chỉ tính từ 2011- 2015 đã có hàng trăm các nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình được triển khai với tổng kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN để thực hiện các chương trình là 675,742 tỷ đồng. Kết quả nghiên cứu đã trực tiếp hỗ trợ thực hiện có hiệu quả chiến lược, kế hoạch phát triển các lĩnh vực công nghiệp cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ phát triển công nghiệp CNC.

đ) Các hoạt động nghiên cứu khác

Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999, Chính phủ đã ban hành các chính sách và cơ chế tài chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN, trong giai đoạn từ 2002 đến 2012 đã có hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp được xem xét hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực công nghệ, cải tiến sản phẩm tạo ra sản phẩm mới cạnh tranh trên thị trường
, trong đó có 70 đề tài hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực cơ khí, công nghiệp hỗ trợ do các doanh nghiệp chủ trì thực hiện. Hầu hết các đề tài đã phục vụ trực tiếp cho các dự án đầu tư phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm như sản xuất thiết bị nâng hạ, đóng tàu, thiết bị điện, thiết bị chế biến, khai thác, vật liệu… 

2. Đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và có khí chế tạo 

Trong những năm qua, hỗ trợ đầu tư tiềm lực về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho KH&CN phát triểm tiềm lực KH&CN các tổ chức KHCN được quan tâm, các Viện nghiên cứu chuyên ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ đã được đầu tư, cụ thể là: 

 - Các Viện nghiên cứu, Trường đại học thuộc Bộ Công thường đã được đầu tư mới hoặc nâng nâng cấp Phòng thí nghiệm chuyên ngành đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong quá thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, từ 2005 đến 2015 được quan tâm tâm đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng. 

- Trong 17 Phòng thí nghiệm trọng điểm được xây dựng theo Quyết định số 850/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm” có 04 Phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ nghiên cứu phát triển các sản phẩm trọng điểm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ với tổng số kinh phí hỗ trợ là 326,696 tỷ đồng
. Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 phê duyệt Cơ chế thực hiện thiết kế, chế tạo trong nước các thiết bị phụ các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012-2025, đã đầu tư 35 tỷ đồng từ SNKH để xây dựng Phòng thí nghiệm thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị nhà máy nhiệt điện do Viện nghiên cứu Cơ khí chủ trì.

- Kinh phí sự nghiệp nhà nước đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ Công Thương quản lý, hàng năm tăng khoảng 10% /năm. Giai đoạn 2011-2015, kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN của Bộ Công Thương là 1.530,797 tỷ đồng, trong đó khoảng 40% chi cho nhiệm vụ nghiên cứu, lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ là một trong 06 lĩnh vực được Bộ Công Thương quan tâm đầu tư nghiên cứu.. 

3. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, thị trường công nghệ hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ

a) Trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Bộ KH&CN đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành thẩm định và công bố kết quả 46 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Xây dựng và công bố 1.278 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ (bao gồm 412 TCVN về dệt may, da giày; 59 TCVN về điện tử; 7 TCVN về sản xuất, lắp ráp ô tô; 800 TCVN về cơ khí chế tạo). Bên cạnh đó, đã thiết lập được các đơn vị đo pháp định phù hợp với hệ đơn vị quốc tế SI, xây dựng và phát triển hai mươi hai (22) chuẩn đo lường quốc gia, hình thành một mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường lên đến 304 tổ chức. Đến nay, đã có 278 tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được đăng ký thực hiện chứng nhận, thử nghiệm; 54 tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ KH&CN chỉ định phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN nhằm thực hiện cung cấp dịch vụ chứng nhận, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung trong đó có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

b) Hoạt động đánh giá, thẩm định và chuyển giao công nghệ
Theo số liệu thống kê từ năm 2006 đến nay, tốc độ đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trong nước đạt mức bình quân 10,68% năm. Nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch mua bán công nghệ Bộ KH&CN đã phối hợp với các tỉnh thành phố trong cả nước tổ chức thường xuyên Chợ công nghệ và thiết bị. Tính đến nay, các chợ công nghệ và thiết bị đã huy động được 5.908 đơn vị tham gia, giới thiệu và chào bán 24.802 công nghệ và thiết bị, đã ký được 6.768 biên bản ghi nhớ và hợp đồng mua bán công nghệ với tổng giá trị giao dịch là 8.306 tỷ đồng, trong số đó đã có nhiều sản phẩm và công nghệ mới thuộc nhiều ngành nghề như cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng,… thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

Hoạt động trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2011 tại 6 vùng trong cả nước, trong đó có trên 600 loại công nghệ, thiết bị, kết quả và sản phẩm KH&CN mới của 240 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước được trình diễn tại 7 kỳ sự kiện (trong đó có 221 đơn vị trong nước ở 50/63 tỉnh/thành phố; 19 đơn vị nước ngoài. Trong số đó đã tư vấn kết nối được số lượng lớn các hợp đồng CGCN thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Tính đến cuối năm 2015, các Sở KH&CN cấp giấy chứng nhận cho 15/204 doanh nghiệp KH&CN hoạt động trong lĩnh vực cơ khí. Các doanh nghiệp này đã thương mại hóa thành công nhiều kết quả KH&CN giá trị lớn từ kết quả các đề tài, dự án nghiên cứu và chế tạo. Tuy nhiên, số doanh nghiệp KH&CN lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ còn ít.

c)  Hoạt động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

Trong giai đoạn 2005-2015, có 2.400 bằng sáng chế được cấp (114 bằng sáng chế cấp cho người Việt Nam) và 253 giải pháp hữu ích được cấp (140 giải pháp cấp cho người Việt Nam). Thông qua Chương trình hỗ trợ khai thác tài sản trí tuệ đối với lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ với tổng kinh phí là 68,321 tỷ đồng (nguồn vốn từ Trung ương là 45,722 tỷ đồng) thực hiện trong hai giai đoạn 2005-2010 và 2011-2015. Thông qua hoạt động Sở hữu trí tuệ đã góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong KH&CN và sở hữu trí tuệ và đưa các kết quả nghiên cứu KH&CN, sáng chế thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ vào thực tiễn đời sống, phục vụ lợi ích dân sinh.

4. Một số kết quả phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

a. Nắm vững, làm chủ các công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao năng lực nội sinh của ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

 Như trên đã nêu, với quan điểm đổi mới của Đảng, Nhà nước về phát triển KH&CN trong thời kỳ mới, cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, triển khai đồng bộ có hiệu quả các chính sách về KH&CN, sự cố gắng nỗ lực của cộng đồng các nhà khoa học, các bộ ngành địa phương KH&CN trong ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ đã đạt được những kết quả tích cực như tiềm lực KH&CN được tăng cường, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ có bước tiến bộ. Hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được tiếp tục hoàn thiện; hoạt động xúc tiến hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi, CGCN được đẩy mạnh. Hoạt động kết nối cung-cầu được tăng cường, bước đầu hình thành một số mô hình gắn kết giữa viện, trường với doanh nghiệp trong hoạt động KH&CN
. Thông qua các nhiệm vụ KH&CN các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp thu, làm chủ các công nghệ mới góp phần nâng cao trình độ, năng lực công nghệ trong của ngành. 

Đối với lĩnh vực công nghiệp nói chung và cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ nói riêng, KH&CN
 đã góp phần vào tăng trưởng của ngành. Các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước thuộc các Chương trình KH&CN đã được các nhà khoa học chuyên ngành cơ khí thực hiện và ứng dụng có hiệu quả. Các công nghệ chủ chốt của ngành như thiết kế, tạo phôi, gia công đã có những tiến bộ một số công nghệ có trình độ xếp vào hàng tiên tiến của khu vực, cụ thể: về công nghệ thiết kế, đã tiếp cận sử dụng và khai thác được các phần mềm trợ giúp thiết kế hiện đại, theo đánh giá hiện đã ở mức tiên tiến so với các nước trong khu vực và ở mức trung bình so với các nước tiên tiến trên thế giới; công nghệ đúc, đã có những bước tiến cơ bản trong giai đoạn qua, các công nghệ đúc hiện đại như đúc furan, đúc ly tâm, đúc áp lực, đúc mẫu tự thiêu…đã được một số doanh nghiệp ứng dụng. Chất lượng sản phẩm đúc được nâng cao và ổn định nhờ các thiết bị phân tích, kiểm tra tiên tiến như phân tích thành phần bằng quang phổ phát xạ, phân tích cấu trúc kim loại và đánh giá cơ tính, kiểm tra khuyết tật đúc bằng siêu âm, một số đã sử dụng các phần mềm và mô phỏng quá trình đúc. Theo đánh giá chung, mặc dù công nghệ đúc vẫn còn tình trạng nhỏ lẻ, công suất nhỏ, đa số các xưởng đúc còn lạc hậu, nhiều nơi còn đầu tư thiếu hoàn chỉnh tuy nhiên so với khu vực vẫn được đánh giá ở mức tiên tiến so với khu vực; công nghệ hàn đã có sự đầu tư và đổi mới rất mạnh về thiết bị. 

Đến nay, các doanh nghiệp cơ khí đã sử dụng rộng rãi các thiết bị và công nghệ hàn bán tự động với khí bảo vệ và tự động dưới lớp xỉ bảo vệ. Một số ngành như sản xuất ôtô, xe máy đã sử dụng rô bốt hàn, một số công nghệ hàn đặc biệt như hàn điện xỉ, hàn bán tự động dây lõi thuốc có khí bảo vệ đã được một số công ty nhận CGCN. Do làm chủ được công nghệ hàn hiện đại, cho đến nay Việt Nam đã có thể chế tạo được các nồi hơi có áp suất cao, các tàu thuỷ có trọng tải đến hàng trăm nghìn tấn, các thùng tháp lớn, kết cấu thép và hệ thống dây chuyền thiết bị, theo đánh giá trình độ công nghệ hàn đạt mức tiên tiến trong khu vực.

Đối với công nghệ gia công, đã có những thay đối đáng kể trong công nghệ gia công có phoi đối với ngành cơ khí do một số các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các máy tự động điều khiển số trong gia công cắt gọt, nhờ đó tăng độ chính xác, ổn định chất lượng và năng suất lao động. Đánh giá chung về trình độ công nghệ gia công các thiết bị tĩnh (thùng, tháp, kết cấu thép…) hiện đạt mức độ tiên tiến trong khu vực các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đối với công nghệ gia công máy công cụ hiện ở mức yếu so với khu vực.

b) Tạo ra nhiều sản phẩm mới, công nghệ mới, hình thành các doanh nghiệp mới, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường

Đến nay, hàng trăm các chủng loại sản phẩm cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ xuất phát từ hoạt động nghiên cứu KH&CN đã được ứng dụng đem lại hiệu quả kinh tế. Một số ví dụ cụ thể như sau: 

- Đối với lĩnh vực thiết bị điện, trong giai đoạn qua, các loại động cơ, biến áp đã được đầu tư nghiên cứu chế tạo, cho đến nay các doanh nghiệp đã có khả năng thiết kế chế tạo động cơ công suất đến 5 MW, các chủng loại biến áp đến 500kV, chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của châu Âu. Với thành công này đã đưa Việt Nam trở thành một trong số ít nước thuộc Đông Nam Á có khả năng chế tạo các máy biến áp công suất lớn, đáp ứng yêu cầu của đất nước và  tiến tới xuất khẩu. Điều đáng lưu ý là so sánh với thiết bị nhập khẩu về biến áp của Pháp (cùng lắp tại Trạm Nho Quan), thiết bị của Việt Nam chế tạo không thua kém so với thiết bị nhập khẩu. Các sản phẩm động cơ hiện trong nước chế tạo đạt chất lượng cao hơn so với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được khách hàng tin dùng. Đã thiết kế và công nghệ chế tạo thành công tuabin công suất
 đến 6 MW; sản phẩm cáp và dây cáp điện đã chiếm lĩnh thị trường trong nước và tạo kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm các sản phẩm cơ khí. 

- Đối với lĩnh vực thiết bị toàn bộ, đã chủ động hoàn toàn thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện công suất lớn, trong đó có thiết bị thủy công cho nhà máy thủy điện công suất lớn; hệ thống thiết bị lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện công suất 600 MW; dây chuyền thiết bị sản xuất xi măng lò quay công suất từ 1 đến 2 triệu tấn xi măng/năm, hệ thống băng tải vận chuyển đất đá dài đến 5 km; dây chuyền chế biến thức ăn gia súc, một số chủng loại bơm cỡ lớn,… đối với thiết bị cơ khí thủy công, cho đến nay đã thực hiện trên 20 dự án thủy điện lớn, như tại nhà máy thủy điện Sơn La các đơn vị trong nước đảm nhận hơn 27.000 tấn chiếm hơn 62% tổng giá trị thiết bị điều đáng lưu ý là việc chế tạo trong nước đã  giảm giá thiết bị từ 2,91 USD/kg xuống còn khoảng 1,8 USD/kg
, như vậy thiết bị cho thủy điện Sơn La đã làm lợi: 1,11 x 27.000.000 kg = 29.970.000 USD (khoảng 500 tỷ đồng)
. Đối với thiết bị của các nhà máy xi măng công suất lớn
, với tỷ lệ nội địa hoá đạt 60,6% về khối lượng và 34,6% giá trị đem lại hiệu quả lớn cho nền kinh tế. 

Đặc biệt việc thiết kế, chế tạo thành công giàn khoan dầu khí tự nâng 90m với CNC và giá trị lớn (từ hàng trăm cho đến hàng tỷ USD đối với giàn khoan tự nâng), đã tạo sự đột phá trong ngành cơ khí dầu khí, đưa Việt Nam vào danh sách số ít các nước có khả năng chế tạo được sản phẩm này (cho đến nay Đông Nam Châu á chỉ có Singapore có khả năng thiết kế, chế tạo giàn khoan)... Với những kết quả đạt được trong việc chế tạo giàn khoan tự nâng 90m nước, Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sản phẩm “Giàn khoan dầu khí di động” vào Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển Sản phẩm quốc gia. Đến nay, Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) đã hoàn thành Dự án KH&CN chế tạo giàn khoan khoan tự nâng 120m (Dự án giàn khoan Tam Đảo 05). Giàn khoan Tam Ðảo 05 là giàn khoan tự nâng dầu khí lớn nhất Việt Nam với tổng khối lượng khoảng 18 nghìn tấn sắt thép, có khả năng khai thác ở độ sâu 120m nước và khoan với độ sâu 9km.
Thông qua các hoạt động KH&CN, một số tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ đã khẳng định được thương hiệu và vị trí của mình không những ở thị trường trong nước và thế giới, một số tổng công ty đã có đủ năng lực làm tổng thầu các công trình lớn hàng tỷ USD
, một số sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương với sản phẩm nhập khẩu, đủ điều kiện xuất khẩu cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài
… 
- Đối với sản phẩm của ngành đóng tàu thủy, ngành cơ khí tàu thủy đã có khả năng thiết kế kỹ thuật, thi công được tàu chở hàng đến 53.000T, thiết kế công nghệ, thi công được tàu chở dầu thô đến 100.000T; nghiên cứu, thiết kế công nghệ và giải pháp thi công một số loại tàu khác như tàu chở 4.900 ô tô, tàu LASH 10.000T, tàu xử lý sự cố tràn, các loại tàu cao tốc phục vụ cho an ninh, quốc phòng...
 Ngành đã đáp ứng nhu cầu trong nước và đã ký được nhiều hợp đồng đóng tàu xuất khẩu cho các nước khu vực Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.... Nếu như năm 1996 về công nghệ còn xếp ở bậc thứ 1, lạc hậu so với thế giới khoảng 70-100 năm thì sau 15 năm đã được xếp ở bậc thứ 3, một phần ở bậc 4 đã rút ngắn khoảng cách lạc hậu còn  20 - 30 năm
, thời kỳ đỉnh cao, ngành được đánh giá xếp thứ 5 thế giới về năng lực đóng mới.

Nếu không có các sai lầm trong quản lý điều hành thì Vinashin những năm qua đã có những đóng góp lớn về phát triển công nghệ đóng tàu của Việt Nam.

- Đối với chuyên ngành cơ khí giao thông, xây dựng: Ngành cơ khí giao thông đã sản xuất, lắp ráp được các loại xe buýt đến 80 chỗ chất lượng cao với tỷ lệ nội địa hoá đến 40%; chế tạo ô tô tải nông dụng, ô tô tải nặng và xe chuyên dụng tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 50%; đã đóng được các toa xe lửa cao cấp chở khách với tỷ lệ nội địa hoá có thể đạt tới 70%. Thông qua hỗ trợ của dự án KH&CN, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) đã bước đầu làm chủ được tính toán, thiết kế và mô phỏng hoàn chỉnh kết cấu ô tô khách từ đó đã rút ngắn được thời gian thiết kế xe so với trước đây. Đến nay, Dự án đã lắp đặt các dây chuyền thiết bị công nghệ ép phun, công nghệ tạo hình nhiệt, công nghệ tạo hình màng phức hợp có công suất dây chuyền đạt 1.500 - 2.000 bộ sản phẩm/năm đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Từ đó, Công ty Thaco đã sản xuất thành công một số chi tiết nội, ngoại thất của xe ô tô khách giường nằm có chất lượng tương đương với các nước trong khu vực Asean. 

- Đối với chuyên ngành cơ khí nông nghiệp: Đã chủ động thiết kế tạo một số dây chuyển chế biến trong nước phục vụ nông nghiệp như dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến tinh bột sắn… đã thiết kế chế tạo bơm chìm với CNC, bơm có công suất lớn đến 36.000m3/h thay thế nhập khẩu. Sản phẩm động cơ diesel
, với năng lực hiện tại trên 30.000 chiếc/năm, đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu thị trường trong nước cung cấp cho máy phục vụ canh tác, một số  chủng loại sản phẩm động cơ  do Việt Nam chế tạo có chất lượng tốt hơn sản phẩm cùng loại của Trung Quốc. Chúng ta đã có sản phẩm động cơ Diesel nhỏ xuất khẩu sang các nước Trung Đông, ASEAN… Thông qua dự án KH&CN, Công ty bơm Hải Dương đã có nhiều sản phẩm bơm các loại phục vụ yêu cầu trong nước. Dự án cũng đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nâng cao năng lực công nghệ của nhà máy, đặc biệt đội ngũ cán bộ của nhà máy đã chủ động thiết kế, các chủng loại bơm phức tạp. Theo báo cáo của nhà máy, trong hai năm qua, doanh thu của nhà máy đã tăng trưởng trên 20%/năm, các chủng loại sản phẩm của công ty đã được thị trường trong nước chấp nhận đánh giá cao.

- Một số các sản phẩm khác xuất phát từ nghiên cứu thời gian qua đã đem lại hiệu quả cho nền kinh tế, như thiết bị lọc bụi tĩnh điện, các cổng trục, cầu trục có sức nâng lớn, các chủng loại xi lanh cỡ lớn, các thiết bị. 

c. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu các ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ

Việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã tạo cơ hội rất tốt để các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực. Ví dụ, giai đoạn 2011-2015 chỉ riêng trong các chương trình KH&CN trọng điểm đã có 100% nhiệm vụ của các chương trình đều tham gia đào tạo sau đại học, trong đó gần 50% số nhiệm vụ tham gia đào tạo tiến sĩ. Đến nay, trong các chương trình KH&CN đã có gần 40 tiến sĩ và trên 250 thạc sĩ tốt nghiệp, hàng ngàn cán bộ KH&CN được nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc thực hiện nghiên cứu ở các đề tài, dự án
. 

Trong giai đoạn từ 2005 đến nay với loại hình Dự án KH&CN ngoài việc tham gia đào tạo trình độ chuyên môn cho hàng ngàn cán bộ KH&CN tập trung ở các viện nghiên cứu
, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp còn góp phần đào tạo nâng cao trình độ quản lý điều hành của các chủ nhiệm Dự án KH&CN, giống như các tổng công trình sư đối với các công trình dự án lớn trong các ngành dầu khí, thiết bị cơ khí, khai khoáng
….

d. Góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo sự phát triển của các doanh nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ; tạo cho điều kiện chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế theo hướng CNH,HĐH

Việc tạo ra sản phẩm mới đã góp phần chủ động tạo việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lao động ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Cụ thể: Đối với công trình xi măng do nhà thầu nước ngoài (như Trung Quốc chẳng hạn) làm tổng thầu thì khối lượng thiết bị chế tạo trong nước không quá 10%, như vậy hầu hết khối lượng công việc sẽ do người Trung Quốc thực hiện hoặc là ngành cơ khí trong nước phải làm thuê với giá thành rất rẻ. Với Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh, từ những đóng góp của KH&CN việc tạo ra sản phẩm mới, đã góp phần nâng cao trình độ công nghệ, tăng năng suất lao động, đưa doanh thu của Tổng công ty tăng dần theo từng năm từ 600 tỷ (năm 2011), 661 (năm 2012), 1168 tỷ (năm 2013), 1185 tỷ (năm 2014) và 1808 tỷ (năm 2015); thu nhập bình quân của người lao động tăng, đến năm 2015 đạt 13 triệu đồng/tháng. Dự án  KH&CN phục vụ chế tạo giàn khoan dầu khí, đã góp phần vào mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hoá qua các dự án của Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí nói riêng và ngành chế tạo giàn khoan dầu khí của Việt Nam nói chung (dự án đầu tiên đạt tỷ lệ nội địa hoá 34,6%, dự án tiếp theo dự kiến tỷ lệ nội địa hoá trên 51%). Việc tăng tỉ lệ nội địa hóa đã giảm được chi phí ít nhất khoảng 07 triệu USD, giá trị công việc thực hiện trong nước ít nhất khoảng 79 triệu USD, tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 1.500 lao động. Việc chủ động thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí thủy công khoảng 20 dự án thuỷ điện bao gồm cả Thủy diện Sơn La và Lai châu với tỷ lệ nội địa hóa trên 90% (trừ các phần tử thuỷ lực và tự động hoá phải mua để tích hợp hệ thống đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động ngành cơ khí chế tạo đến nay đã thiết kế, chế tạo cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ công…

đ. Góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tiết kiệm kinh phí nhập khẩu thiết bị máy móc, đem lại hiệu quả cho nền kinh tế

Đối với công trình Thủy điện Sơn La: được đánh giá có tỷ lệ khối lượng công việc do Việt Nam tự đảm nhận lớn, trong đó có nhiều công nghệ, biện pháp kỹ thuật mới, tiên tiến do các đơn vị tư vấn, thiết kế, sản xuất thiết bị và thi công đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Cụ thể việc thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công với tổng khối lượng khoảng 43.000 tấn, trong đó các đơn vị trong nước đảm nhận hơn 27.000 tấn chiếm hơn 62% tổng giá trị thiết bị. Điều đáng lưu ý là công trình cấp đặc biệt, với các thiết bị siêu trường siêu trọng, tải trọng lớn, chịu áp lực lớn, hệ thống thuỷ lực điều khiển với tải trọng nâng đến 700 tấn/cửa van và hành trình hơn 14 m, các ống áp lực với đường kính đến 7,5 m… là một thách thức rất lớn đối với việc thiết kế, chế tạo trong nước. Các đơn vị tham gia thiết kế chế tạo là viện nghiên cứu cơ khí, các tập đoàn cơ khí, xây dựng thuộc Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT …đã chủ động thiết kế chế tạo góp phần tiết kiệm được kinh phí, chủ động đẩy nhanh được tiến độ công trình, theo đánh giá tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng cho công trình. 

Tổng công ty cơ điện, xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi đã thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành hệ thống xi lanh thủy lực 400 tấn sử dụng cho cống dẫn dòng thi công của thủy điện Sơn La
, hiệu quả là rất lớn, gồm rút ngắn tiến độ khởi công, ngăn sông từ 1-2 năm so với việc nhập khẩu thiết bị và thi công một số hạng mục theo quy trình của Liên Xô (cũ) đã từng thực hiện ở tất cả các công trình thủy điện trước đây ở nước ta, chỉ tính riêng tiến độ đã tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng cho đất nước. Chủ động sản xuất và cung cấp trong nước, giá nhập khẩu thiết bị xi lanh thủy lực của CHLB Nga phục vụ cho thuỷ điện Sơn La dự kiến 102 tỷ đồng, giá sản xuất trong nước là 12 tỷ đồng, như vậy, đã tiết kiệm cho nhà nước là 90 tỷ đồng, chưa kể việc thiết bị có thể sử dụng được nhiều lần cho các công trình khác nhau
. Ngoài ra, thiết bị nâng sử dụng xi lanh thuỷ lực có khả năng tự hành là một giải pháp toàn diện làm thay đổi căn bản phương thức thi công, rút ngắn tiến độ thi công, giảm giá thành đầu tư xây dựng công trình thủy điện. Thiết bị có thể nâng hạ ở độ sâu bất kỳ, cho mọi công trình.
Hệ thống cổng trục 350 tấn, cẩu trục gian máy 1120 tấn do Xí nghiệp cơ khí Quang Trung bình thiết kế chế tạo cũng đã góp phần tang hiệu quả công trình, gồm góp phần rút ngắn tiến độ thi công công trình, chủ động hoàn toàn trong việc cung cấp thiết bị trong nước, với tỷ lệ nội địa hoá cao trên 90%, tiết kiệm ngoại tệ và mở ra triển vọng chế tạo thiết bị nâng hạ cho các công trình khác như thuỷ điện Lai Châu, tiến tới tham gia xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, khẳng định năng lực thương hiệu của sản phẩm nâng hạ Việt Nam.  

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống bê tông dự lạnh phục vụ công trình, do Viện máy và dụng cụ công nghiệp đã thiết kế, chế tạo 04 trạm sản xuất bê tông dự lạnh cung cấp cho các tổng công ty tham gia xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La, việc chủ động thiết kế chế tạo trong nước đã kịp thời đáp ứng yêu cầu thi công theo công nghệ mới của công trình, đảm bảo chất lượng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Việc chủ động việc cung cấp thiết bị trong nước, với tỷ lệ nội địa hoá đạt tới 80-90%, giá thành trong nước chỉ bằng 50% -60% so với thiết bị nhập khẩu của Châu Âu đã tiết kiệm chi phí cho công trình.

Điều đáng lưu ý là toàn bộ các nội dung đều xuất phát từ các nhiệm vụ nghiên cứu được giao cho các đơn vị thực hiện. như vậy có thể khẳng định  một số công nghệ mới, tiên tiến được các nhà khoa học trong nước nghiên cứu ứng dụng phục vụ quá trình thi công tại công trình thủy điện Sơn La đã đem lại những hiệu quả KT-XH rõ rệt, tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng, sớm đẩy nhanh tiến độ công trình. Thông qua đó đã cho thấy khả năng nắm vững làm chủ các công nghệ thiết kế, xây dựng thi công công trình nhà máy thuỷ điện trong nước đã có những bước tiến vượt bậc, hoàn toàn có đủ năng lực để thực hiện các nhà máy thủy điện lớn hơn.
Từ những thành công trong việc thực hiện dự án thủy điện Sơn La, các thành quả từ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiếp tục được áp dụng đổi với công trình Thủy điện Lai Châu với những hiệu quả thiết thực như nâng  tỉ lệ nội địa hóa đến 96% về khối lượng và 80% về giá trị; giảm giá thành ít nhất 30% so nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài.

5. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

a. Một số tồn tại, hạn chế

- Tồn tại những công nghệ lạc hậu; trong gia công, máy công cụ vạn năng vẫn còn phổ biến, công nghệ nhiệt luyện, kiểm tra còn rất lạc hậu điều này dẫn đến tình trạng sản phẩm có chất lượng không ốn định và khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn yếu.

- Vẫn cơ bản là các ngành tạo ra giá trị gia tăng thấp, ngành chế tạo máy công cụ không theo kịp được nhu cầu, hiện nay đang rất khó khăn. Vẫn chỉ sản xuất được các máy công cụ vạn năng, sản phẩm máy công cụ tự động điều khiển số mới chỉ là sản phẩm đơn lẻ của một số cơ sở nghiên cứu. 

- Phần lớn các vật tư nguyên liệu là nhập khẩu, ngành cơ khí hiện vẫn đang trong tình trạng thiếu đồng bộ, hàng năm chúng ta vẫn phải bỏ ra hàng chục tỷ USD nhập khẩu trang thiết bị máy móc. 

- Lực lượng cán bộ khoa học có trình độ đã hầu hết nằm ở độ tuổi cao, lực lượng công nhân chủ yếu làm việc bằng kinh nghiệm, khả năng tiếp nhận các kiến thức công nghệ hiện đại là rất hạn chế... 

- Thời gian qua rất ít các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực chế tạo máy do lợi nhuận không hấp dẫn nhà đầu tư, đây sẽ là những khó khăn rất lớn mà ngành cơ khí trong nước muốn vươn lên để cải thiện vị trí trong khu vực và đáp ứng nhu cầu trong nước ngày một tăng.

- Sự gắn kết giữa các Viện nghiên cứu, Trường đại học với các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN còn hạn chế, không ít các sản phẩm nghiên cứu KH&CN vẫn gặp rất nhiều khó khăn về ứng dụng và phát triển sản phẩm. Thiếu những cơ chế chính sách đủ mạnh về việc tạo điều kiện hỗ trợ sản phẩm đầu ra được áp dụng rộng rãi trong thực tế, chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ bảo đảm bù đắp rủi ro trong nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN, chính vì vậy đã phần nào hạn chế hưởng ứng dụng của các doanh nghiệp CNC trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

-  Kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm so với nhu cầu của ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế. Tình trạng đầu tư tản mạn thiếu tập trung cũng làm phân tán nguồn lực, việc huy động, khai thác nguồn lực bên ngoài kinh phí của nhà nước yếu, kinh phí chi cho hoạt động KH&CN hiện nay vẫn chủ yếu từ nguồn NSNN. Một số các doanh nghiệp chưa chú trọng đến hoạt động nghiên KH&CN, chưa coi trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu KH&CN, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

- Các tổ chức KH&CN trong ngành cơ khí, công nghiệp hỗ trợ hoạt động hiệu quả chưa cao, phân tán. Đặc biệt lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hầu như chưa được các tổ chức KH&CN quan tâm đầu tư nghiên cứu; số lượng thành lập doanh nghiệp KH&CN còn rất hạn chế nên kết quả ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và đời sống chưa cao. Sự phối hợp giữa các tổ chức KH&CN trong ngành, lĩnh vực còn yếu, vẫn còn tình trạng cát cứ trong hoạt động nghiên cứu, khai thác sử dụng cơ sở vật chất thí nghiệm từ nguồn NSNN, làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung; việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất các phòng thí nghiệm đã đầu tư hiện đại, kể cả PTNTĐ thuộc lĩnh vực trong những năm qua với hiệu quả không cao..

- Đội ngũ cán bộ KH&CN trong công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ thiếu hụt, hạn chế, môi trường chưa đủ hấp dẫn và khuyến khích được đội ngũ tri thức có trình độ cao trong lĩnh vực cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ở nước ngoài tham gia nghiên cứu KH&CN. 

- Cơ chế hỗ trợ tài chính cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng còn nhiều bất cập, chưa thúc đẩy đa dạng hóa nguồn đầu tư, chưa khuyến khích và đảm bảo cho doanh nghiệp sử dụng và thương mại hóa kết quả KH&CN, cơ chế tài chính cứng nhắc, thiếu linh hoạt khó đáp ứng tiến độ của các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

b. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nói chung trong phát triển KH&CN, có thể nhấn mạnh thêm một số nguyên nhân gây nên tồn tại, hạn chế trong phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo như sau:

- Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa sâu sắc, đầy đủ về vai trò của KH&CN đối với phát triển công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước mặc dù thể hiện từ các văn bản quan trọng là quan tâm nhưng đi vào cuộc sống đang còn khoảng cách. 

- Quản lý về cơ khí chế tạo từ một bộ (Bộ Công nghiệp, Bộ Cơ khí luyện kim nay giảm dần chỉ còn rất ít (03) chuyên viên theo dõi ở Bộ Công thương. Không những thế sự phối hợp giữa những cơ quan, bộ ngành về lĩnh vực này rất yếu. 

- Quy mô và trình độ phát triển của nền kinh tế thấp, mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, sự duy trì bao cấp của Nhà nước và độc quyền thực tế của doanh nghiệp nhà nước không tạo động lực đủ mạnh để doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho đổi mới và phát triển công nghệ. Bên cạnh đó vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các hướng dẫn và sự chuyển đổi về cơ chế quản lý còn thiếu đồng bộ, khó khăn trong việc huy động nguồn lực, vay vốn cho hoạt động nghiên cứu KH&CN, CGCN, sản xuất kinh doanh.

- Chưa tập trung đầu tư, chưa biết cùng nhau bảo vệ thị trường, tạo công ăn việc làm, đưa lợi nhuận về cho đất nước. Mặc dù, thị trường về cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ là thị trường lớn nhất của nước ta, ngay trong nội địa nhu cầu này mỗi năm khoảng 40 tỷ USD nhưng thị phần chúng ta chiếm lĩnh được mới chỉ được khoảng 30 – 40%.

- Vai trò quản lý, kiểm tra, đề xuất và triển khai thực hiện cơ chế chính sách phát triển ngành cơ khí của các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế, thiếu sự nhất quán, đặc biệt về cơ chế tài chính. 

- Các chủ đầu tư các dự án có vốn trong nước chưa tạo điều kiện nhà thầu trong nước tham gia các gói thầu. Có nhiều dự án chúng ta hoàn toàn làm chủ về công nghệ để triển khai thì lại để cho đối tác nước ngoài, thậm chí công nghệ còn lạc hậu hơn.

- Các doanh nghiệp nhà nước chậm đổi mới, các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ bé, ít quan tâm đến đầu tư vào ngành cơ khí-một lĩnh vực có vốn đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn lâu, lợi nhuận thấp hơn các ngành khác. Việc đầu tư các dự án cơ khí còn mang tính chất phân tán, khép kín trong từng doanh nghiệp; thiếu sự phối kết hợp; công nghệ lạc hậu, dẫn đến chi phí sản xuất cao, khả năng cạnh tranh thấp, chất lượng sản phẩm còn hạn chế. 

- Các doanh nghiệp chưa chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Năng lực nghiên cứu phát triển hạn chế, vì vậy, mặc dù năng lực chế tạo có thể đảm nhận được tỷ lệ nội địa hóa lớn, nhưng vẫn phải làm thuê cho nước ngoài.  Các doanh nghiệp thiếu vốn để đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ hoặc để đầu tư mới nhằm tạo ra sản phẩm mới, chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

- Thiếu các Tổng công trình sư hoặc Kỹ sư trưởng cho các dự án thiết bị toàn bộ; thiếu lực lượng nghiên cứu phát triển, trước hết là lực lượng thiết kế, chế tạo. 

- Năng lực quản lý, điều hành một số doanh nghiệp nhà nước lớn chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế dẫn đến chưa hoàn thành nhiệm vụ (như Vinashin đối với ngành đóng tàu; Lilama đối với Dự án nhiệt điện Uông Bí mở rộng).

- Sự phối hợp giữa các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là giữa tổ chức tư vấn thiết kế và nhà chế tạo, giữa các doanh nghiệp chế tạo với nhau nhằm khai thác hết tiềm năng, thế mạnh từng doanh nghiệp còn rất hạn chế, dẫn đến đầu tư trùng lắp, giảm hiệu quả đầu tư. 

- Các gói thầu cung cấp thiết bị cơ khí cho các dự án công nghiệp cần một lượng vốn lớn nên các Chủ đầu tư trong nước thường áp dụng hình thức thu xếp vốn từ chính nhà thầu cung cấp thiết bị từ nước ngoài, dẫn đến khả năng để các doanh nghiệp cơ khí trong nước được thực hiện các gói thầu rất khó.  

- Một số dự án cơ khí trọng điểm, mặc dù đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện nhưng do chủ đầu tư đã thực hiện bằng nguồn vốn khác trước khi vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước nên không tuân thủ trình tự thủ tục vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hiện hành nên chưa ký được Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

Phần 3

MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. MỘT SỐ KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

(1) Trong những năm qua, hành lang pháp lý về KH&CN đã cơ bản được hoàn thiện. Các lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN đều cơ bản đã được điều chỉnh bằng luật. Hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai cũng đã được các cấp, các ngành ban hành tương đối đầy đủ. Các văn bản này đã từng bước khắc phục được các mâu thuẫn, chồng chéo, tạo điều kiện bình đẳng, rộng mở cho mọi thành phần phát huy sáng tạo và tham gia đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN. 
(2) Công tác quản lý nhà nước về KH&CN đã hướng vào mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu trong những ngành, lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, y - dược, BVMT.

(3) Đã dành đầu tư thích đáng cho KH&CN từ nguồn NSNN trong điều kiện còn khó khăn hiện nay; đã quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực ngoài Nhà nước đầu tư cho phát triển KH&CN. Việc áp dụng cơ chế Quỹ trong tài chính cho KH&CN đã tạo nhiều thuận lợi để tập trung đầu tư cho phát triển KH&CN. 

(4) Nguồn nhân lực KH&CN tăng nhanh về số lượng. Hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị nghiên cứu KH&CN được đầu tư nâng cấp và đầu tư mới, hiện đại hóa thông qua các chương trình đầu tư của Nhà nước. Việc hình thành một số trường Đại học, Viện nghiên cứu theo mô hình tiên tiến, hiện đại sẽ góp phần nâng cao tiềm lực KH&CN của nước ta trong thời gian tới.

(5) Một số thành tựu về NCCB của các nhà khoa học về toán, hóa học, vật lý tiếp tục được thế giới đánh giá cao. Các kết quả nghiên cứu khoa học trong những năm qua đã làm gia tăng hàm lượng công nghệ trong nhiều sản phẩm, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực KT–XH, nâng cao năng suất chất lượng các mặt hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, thiết kế chế tạo dàn khoan dầu khí, đóng tàu quân sự, thương mại hóa vi mạch điện tử, sản xuất vắc xin.

(6) KHXH&NV đã có đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xây dựng Hiến pháp 2013, Chiến lược phát triển KT-XH; hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng; làm rõ hơn con đường đi lên CNXH của đất nước; phục vụ đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng thể chế hệ thống quan điểm và xác định mô hình phát triển KT-XH đất nước trong giai đoạn CNH,HĐH; xây dựng và phát huy giá trị của nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, duy trì ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển đất nước
, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. 

(7) Thị trường công nghệ được thúc đẩy phát triển và bước đầu phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh doanh. Các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian công nghệ ở quy mô quốc gia, vùng, địa phương đã góp phần quan trọng thúc đẩy cung cầu công nghệ, gia tăng số lượng và giá trị các giao dịch công nghệ giữa doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu. Mạng lưới các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH ở 63 tỉnh, thành phố được đầu tư nâng cấp.

(8) Hệ thống bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ được củng cố, góp phần lành mạnh hóa môi trường nghiên cứu và kinh doanh. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đo lường đáp ứng các yêu cầu của quản lý nhà nước đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người và bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, kém chất lượng; đồng thời bảo đảm nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, KT-XH, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế. 

(9) Các cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ đã có những tác động tích cực giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên việc việc ban hành thực hiện chính sách phát triển KH&CN phục vụ CNH,HĐH, trong đó chú trọng thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và có khí chế tạo giai đoạn 2005-2015 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như sau:

(1) KH&CN chưa đáp ứng được yêu cầu là động lực và nền tảng cho phát triển KT–XH, cho tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế, chưa giải đáp được kịp thời nhiều vấn đề của thực tiễn đổi mới, chưa gắn kết chặt chẽ và đáp ứng được yêu cầu của phát triển KT–XH. Nhiều quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương chưa dựa trên cơ sở của các nghiên cứu khoa học nên đã dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí và thiếu tính khả thi. Các thành tựu KH&CN chậm đi vào cuộc sống để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa phục vụ trong nước và xuất khẩu. 

(2) Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển KH&CN thiếu quyết liệt và hiệu quả chưa cao. Thiếu các giải pháp đồng bộ và cơ chế kiểm tra, giám sát có hiệu quả của các cơ quan quản lý, cán bộ lãnh đạo các tổ chức KH&CN, đội ngũ cán bộ KH&CN trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ KH&CN của đất nước. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, lĩnh vực và các ngành, các cấp địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ.

(3) Đội ngũ cán bộ KH&CN tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu các tập thể khoa học mạnh, các viện nghiên cứu, trường đại học đẳng cấp quốc tế, thiếu các cán bộ đầu ngành; cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị nghiên cứu còn thiếu, chưa đồng bộ, khó có năng lực thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thực tiễn đặt ra. Trình độ KH&CN quốc gia nhìn chung còn tụt hậu xa so với thế giới, kể cả với một số nước nhóm đầu trong khu vực Đông Nam Á. 
(4) Các tổ chức KH&CN, trong đó có các viện nghiên cứu, trường đại học chưa tạo thành một mạng lưới mạnh theo quy hoạch, phân bổ còn bất hợp lý giữa các vùng, miền và lĩnh vực hoạt động, còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Các viện nghiên cứu lớn chủ yếu tập trung ở hai đầu đất nước, thiếu các tổ chức KH&CN để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra ở địa phương. Chưa có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học đạt trình độ quốc tế, kể cả trong khu vực ASEAN. Hiệu quả hoạt động của đa số tổ chức KH&CN chưa cao, vẫn nặng về tâm lý bao cấp, phụ thuộc vào NSNN, không muốn chuyển đổi sang hình thức hoạt động tự chủ, số đã chuyển đổi tự chủ thì vẫn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Hai viện Hàn lâm (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) chưa thực sự trở thành hạt nhân, đầu tàu thúc đẩy và lan tỏa phát triển KH&CN trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

(5) Đầu tư cho KH&CN chủ yếu từ NSNN. Chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để huy động được nguồn lực xã hội, đặc biệt là đầu tư từ khu vực doanh nghiệp cho phát triển KH&CN vì vậy tổng đầu tư cho KH&CN còn ở mức thấp. 

(6) Hệ thống dịch vụ KH&CN, bao gồm thông tin KH&CN, tư vấn CGCN, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng chưa được trang bị đủ cơ sở vật chất, do đó, năng lực cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế còn nhiều hạn chế. Việc hình thành các tổ chức trung gian, môi giới công nghệ mới ở giai đoạn khởi đầu. Doanh nghiệp trong nước thường có ít kinh nghiệm thương thảo trong các giao dịch chuyển giao, mua công nghệ, nên nhiều trường hợp phải chấp nhận những điều kiện bất lợi và giá cao.
(7) Thị trường KH&CN phát triển chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Hoạt động mua, bán công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu còn hạn chế, thiếu các tổ chức trung gian, môi giới, thiếu các quy định pháp lý cần thiết về đánh giá, định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ và giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu có nguồn gốc NSNN cho các tổ chức và cá nhân.

(8) Hầu hết các doanh nghiệp chưa sẵn sàng và cũng chưa có động lực để đầu tư cho R&D và đổi mới công nghệ. Đến nay, chỉ khoảng 0,1 - 0,3% doanh thu của các doanh nghiệp được đầu tư cho hoạt động này
. Năng lực tiếp thu, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp không cao. Công nghệ được mua bán chủ yếu trên thị trường là thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ toàn bộ. Các giao dịch mua bán công nghệ ở dạng tài sản trí tuệ như các pa-tăng, li-xăng và bí quyết công nghệ còn rất hạn chế. Hầu như không có doanh nghiệp FDI đặt các tổ chức nghiên cứu và phát triển của mình tại Việt Nam.
(9) Các tổ chức KH&CN trong nước chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu của các tổ chức KH&CN trong nước được áp dụng vào sản xuất kinh doanh không cao, không có nhiều đề tài đăng ký được văn bằng sáng chế; có nghĩa là các đề tài nghiên cứu dẫn đến công nghệ mới rất ít. Nhìn chung trình độ công nghệ của các ngành sản xuất nước ta hiện lạc hậu khoảng 2-3 thế hệ công nghệ so với các nước trong khu vực. 

(10) Thiếu sự liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu KH&CN, giáo dục - đào tạo và sản xuất - kinh doanh; thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức nghiên cứu - phát triển, các trường đại học và doanh nghiệp.
3. Nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế

(1) Nhận thức và tư duy của nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về vai trò của KH&CN và sự cần thiết của KH&CN đối với phát triển KT–XH cũng như đặc thù của hoạt động R&D chưa sâu sắc, đầy đủ. Vì vậy, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển KH&CN chậm được các ngành, các cấp triển khai và cụ thể hóa trong thực tiễn. 

(2) Kế hoạch phát triển của ngành, địa phương đề cập đến phát triển KH&CN một cách hình thức, dẫn đến việc bố trí các nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra “KH&CN là quốc sách hàng đầu”.

 (3) Phương thức đầu tư, cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN chậm đổi mới, chưa phù hợp với thực tế và đặc thù của hoạt động KH&CN, do đó, không khuyến khích năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ KH&CN, chưa tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục thanh quyết toán tài chính khi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN. Chính sách ưu đãi thuế đối với khoản kinh phí đầu tư cho KH&CN tuy đã có nhưng trên thực tế còn nhiều vướng mắc về trình tự, thủ tục khi thực hiện.
 (4) Các doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự cạnh tranh theo cơ chế thị trường, việc đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá chưa gắn với lợi ích thiết thân của doanh nghiệp. Chưa hình thành nhu cầu tự thân đủ mạnh của các doanh nghiệp trong việc phát huy vai trò của KH&CN, do cơ chế, chính sách phát triển kinh tế theo chiều rộng và tình trạng bao cấp kéo dài. Quy mô và trình độ phát triển của nền kinh tế thấp; mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, duy trì bao cấp của Nhà nước và độc quyền thực tế của doanh nghiệp nhà nước không tạo động lực để doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho đổi mới và phát triển công nghệ. Ngoài ra, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc huy động nguồn lực đủ lớn về tài chính và nhân lực cho hoạt động đổi mới công nghệ còn rất khó khăn.

(5) Cơ chế bao cấp của Nhà nước chưa được khắc phục triệt để, nên phần lớn các tổ chức KH&CN ngại, chậm chuyển đổi sang cơ chế TC,TCTN. Phương thức đầu tư, cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN chậm đổi mới, chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN, làm giảm năng lực sáng tạo, gây khó khăn và buộc các nhà khoa học phải tìm cách đối phó trong thủ tục thanh quyết toán thực hiện nhiệm vụ. Doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư cho KH&CN, chủ yếu dựa vào NSNN.

(6) Cơ chế và chính sách cán bộ trong hoạt động KH&CN còn nặng về hành chính hóa, làm suy giảm khả năng khuyến khích, động viên, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ làm khoa học; làm mất dần khả năng thu hút cán bộ có năng lực vào làm việc trong các lĩnh vực KH&CN, khó thu hút các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, thiếu chính sách tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước được giao lưu, hợp tác và làm việc ở các trung tâm khoa học lớn trên thế giới. Chưa tạo được môi trường thực sự minh bạch trong hoạt động KH&CN, thiếu quy định về dân chủ trong lĩnh vực KHXH&NV.

(7) Chưa hình thành nhu cầu tự thân đủ mạnh của các doanh nghiệp trong việc phát huy vai trò của KH&CN, do cơ chế, chính sách phát triển kinh tế theo chiều rộng và tình trạng bao cấp kéo dài, quy mô và trình độ phát triển của nền kinh tế thấp. Chưa có chính sách đồng bộ để phát triển nhanh lực lượng doanh nghiệp KH&CN. Quy mô và trình độ phát triển của nền kinh tế thấp, mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, sự duy trì bao cấp của Nhà nước và độc quyền thực tế của doanh nghiệp nhà nước không tạo động lực đủ mạnh để doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho đổi mới và phát triển công nghệ, đặc biệt là chính sách về vốn, thuế, hỗ trợ phát triển, 

(8) Nhận thức về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển của doanh nghiệp còn hạn chế, việc sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào lao động giá rẻ, ưu đãi về đất đai, khai thác sử dụng tài nguyên chưa chế biến. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước giữ các vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân được Nhà nước bảo lãnh vay vốn để nhập khẩu công nghệ và thiết bị nên không quan tâm đầu tư xây dựng năng lực nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp.

II. KIẾN NGHỊ 

Để tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đặc biệt là để phát triển công nghiệp hỗ trợ va cơ khí chế tạo, trong giai đoạn từ nay đến 2020 thì KH&CN, đổi mới sáng tạo phải thực sự đóng vai trò là quốc sách, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, đưa đất nước ta dần thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Qua kết quả giám sát về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế  tạo, Đoàn giám sát có một số kiến nghị như sau: 

1. Về phát triển khoa học và công nghệ
(1) Đến cuối năm 2017 rà soát xong, để từ 2018 đề xuất việc sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến phát triển KH&CN để trình Quốc hội xem xét, thông qua cho phù hợp với tình hình phát triển của thực tiễn và các Hiệp định tự do thương mại Việt Nam mới gia nhập. Cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, cụ thể: Bổ sung vào Luật Đầu tư các quy định để đảm bảo quản lý được công nghệ đối với các dự án đầu tư, nhất là dự án sử dụng công nghệ có nguy cơ tác động xấu đến môi trường
; bổ sung vào Luật Đất đai quy định về quy hoạch xây dựng khu CNC, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ban Quản lý khu CNC; sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng về thẩm quyền quản lý nhà nước về xây dựng của Ban Quản lý Khu CNC.

- Sửa đổi, bổ sung vào Luật Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp KH&CN; ưu đãi cho doanh nghiệp, cá nhân đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ; cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNC được ưu tiên phát triển; ưu đãi thuế để khuyến khích doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với chuyên gia, người lao động làm việc tại Khu CNC.

- Bổ sung khái niệm về tín dụng thuế vào Luật và xây dựng mới các quy định về tín dụng thuế, đặc biệt là tín dụng thuế có bổ sung cho các hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và các quy định về hoạt động quản lý dự án. Triển khai hoạt động khuyến khích, thúc đẩy đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp thông qua công cụ tín dụng thuế. Đề nghị bổ sung quy định về bảo lãnh tín dụng công nghệ trong Luật các tổ chức tín dụng.

- Bổ sung vào dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quy định việc quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai sử dụng NSNN trong thực hiện vụ KH&CN.

- Bổ sung vào dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với các nội dung để bảo đảm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

- Sửa đổi các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ để nội luật hóa các cam kết trong Hiệp định thương mại tự do mới được ký kết hoặc gia nhập.

- Đề nghị Quốc hội xem xét, bãi bỏ các quy định về trách nhiệm bồi thường nhà nước liên quan đến văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vì không phải do cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ.

(2) Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển KH&CN đã đề ra trong Chiến lược phát triển KH&CN. Năm 2019, đánh giá tổng thể hiệu quả hoạt động KH&CN để có phương án tái cấu trúc ngành; gắn kết các nhiệm vụ KH&CN phục vụ cho tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; ứng dụng KH&CN với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động, sản xuất. Hằng năm, Chính phủ bố trí đủ NSNN cho KH&CN và báo cáo Quốc hội việc đầu tư phát triển KH&CN gồm đầu tư từ NSNN và nguồn ngoài NSNN. 

(3) Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng và triển khai các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN, phân bổ NSNN cho KH&CN, nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN, đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức về vai trò và vị trí của KH&CN đối với phát triển KT-XH của đất nước.

(4) Rà soát, sắp xếp lại hệ thống các nhiệm vụ KH&CN; tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN chủ yếu phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ KH&CN quốc gia; tăng cường mua các kết quả nghiên cứu KH&CN đưa nhanh vào ứng dụng; đẩy mạnh việc đặt hàng trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN; tăng cường việc kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
(5) Rà soát, xác định và xây dựng theo hướng tinh giản mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên phạm vi toàn quốc, cân đối giữa các vùng miền, hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Ban hành và thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc phát triển thị trường KH&CN. 

(6) Thể chế hóa cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù của hoạt động sở hữu trí tuệ, tăng đầu tư nguồn lực cho công tác thông tin, đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để nâng cao năng lực hoạt động sở hữu trí tuệ.  Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức triển khai chương trình, đề án trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

2. Về phát triển khoa học và công nghệ thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

Ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình CNH,HĐH, đề nghị Chính phủ quan tâm thực hiện các giải pháp sau:
(1) Trong năm 2017, rà soát, xây dựng, sửa đổi các đạo luật liên quan như Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. 

(2) Đánh giá một cách nghiêm túc, khoa học về sự suy giảm của ngành cơ khí chế tạo, nhất là những ngành, lĩnh vực đã có vị trí xứng đáng một thời, từ đó trong năm 2018 đề xuất giải pháp phù hợp, trong đó có việc cần thiết thành lập cơ quan quản lý nhà nước (ít nhất ở mức độ cấp vụ, cục thuộc Bộ Công thương) để thúc đẩy phát triển ngành. 

(3) Có giải pháp thúc đẩy năng lực chế tạo và sử dụng công nghệ của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất CNC, sản phẩm ứng dụng CNC; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện hạ tầng KH&CN và môi trường kinh doanh để thúc đẩy các doanh nghiệp FDI đầu tư CGCN và triển khai hoạt động thiết kế, chế tạo tại Việt Nam thay vì tăng cường gia công, lắp ráp, sử dụng lao động giá rẻ. Lựa chọn và xây dựng chính sách nhập khẩu công nghệ nguồn, CNC trong công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.
(4) Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho hoạt động nghiên cứu một số lĩnh vực công nghệ, sản phẩm trọng yếu, mũi nhọn  trong ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo; lựa chọn ngành và lĩnh vực sản phẩm để phát triển theo lộ trình. Chỉ đạo quyết liệt, thống nhất, thường xuyên giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn kinh tế trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án KH&CN quy mô lớn. 

(5) Lựa chọn và xây dựng thí điểm doanh nghiệp tiên phong có đủ năng lực, tiềm lực để hỗ trợ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, các sản phẩm quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. Tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm hình thành và phát triển các doanh nghiệp KH&CN, các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. 

(6)  Đầu tư nâng cao tiềm lực, năng lực nghiên cứu triển khai của các Viện nghiên cứu, các tập đoàn, tổng công ty; đầu tư một số hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu quy mô nghiên cứu thí điểm (pilot). Đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số phòng thí nghiệm chuyên ngành thuộc các lĩnh vực công nghiệp cơ khí chủ lực. Lựa chọn và tập trung hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ một số nhóm nhiệm vụ có quy mô lớn thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia.

3. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương

(1) Nâng cao nhận thức và quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò của KH&CN, đặc biệt là trong việc đầu tư, chi NSNN đúng mức, đúng quy định về đầu tư cho KH&CN tại địa phương mình. Khuyến khích việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp thông qua việc phát huy mô hình liên kết bốn nhà, mô hình cánh đồng mẫu lớn, ưu tiên các dự án có vốn triển khai, ...

(2) Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách và pháp luật về KH&CN tại địa phương. 

*

*              *

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”. Đoàn giám sát xin kính báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội./.
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52. Một số tồn tại, hạn chế


63. Nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế


6II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KH&CN THÚC ĐẨY CNH, HĐH GIAI ĐOẠN 2005-2015


61.
Đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển KH&CN


61.1. Một số kết quả đạt được


101.2. Một số tồn tại, hạn chế


112.
Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp pháp triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH


112.1. Một số kết quả đạt được


282.2. Một số tồn tại, hạn chế


33III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN NHẰM THÚC ĐẨY CNH,HĐH GIAI ĐOẠN 2005-2015


331. Một số kết quả đạt được của hoạt động KH&CN


331.1.
Về khoa học xã hội và nhân văn


341.2. Về khoa học tự nhiên


351.3. Về khoa học công nghệ


382. Đóng góp của KH&CN trong việc nâng cao năng suất lao động xã hội và chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế


40Phần 2: 

 HYPERLINK \l "_Toc462841574" 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 

 HYPERLINK \l "_Toc462841575" 
VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY 

 HYPERLINK \l "_Toc462841576" 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO


40I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO


401. Về cơ khí chế tạo


402. Về công nghiệp hỗ trợ


41II. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO


411. Chính sách chung về phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo


422. Chính sách nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ


433. Chính sách phát triển nguồn lực


434. Một số chính sách khác có liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo


44III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO


441. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ


482. Đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và có khí chế tạo


483. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, thị trường công nghệ hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ


504. Một số kết quả phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo


575. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo


60Phần 3: 

 HYPERLINK \l "_Toc462841592" 
MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


60I.
MỘT SỐ KẾT LUẬN


601. Kết quả đạt được


612. Một số tồn tại, hạn chế


633. Nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế


64II. KIẾN NGHỊ


651. Về phát triển khoa học và công nghệ


672. Về phát triển khoa học và công nghệ thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo


683. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương




� Phụ lục danh sách các Hội thảo, Hội nghị, cơ quan, đơn vị Đoàn giám sát đã thực hiện, làm việc.


� Tuyên bố mạnh mẽ về việc ưu tiên, tập trung đầu tư cho KH&CN lần đầu tiên được quy định thành văn tại Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI (Nghị quyết 20) và Hiến pháp năm 2013. Quan điểm này trước đó chưa được ghi nhận tại Nghị quyết Trung ương 2 (khóa XIII) và Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001). 


� Trong đó có thể kể đến là Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước (Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 04/3/2005)


� Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008; Luật Công nghệ cao năm 2008; Luật Đo lường năm 2011; Luật Khoa học và công nghệ năm 2013.


� Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, Thông tư liên tịch


� Đặc biệt, công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật KH&CN năm 2013 đã được Bộ KH&CN tiến hành rất khẩn trương, quyết liệt. Chỉ trong vòng một năm, hầu hết các văn bản cấp Chính phủ cũng như cấp Bộ để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật KH&CN đã được ban hành và đưa các quy định của luật vào thực tiễn.


� Các tổ chức KH&CN đều phải chịu mức thuế giá trị gia tăng đầu ra 10% và không được hưởng ưu đãi về thuế khi huy động nguồn lực ngoài NSNN cho hoạt động nghiên cứu. Đồng thời, khi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực lao động xã hội thì chi phí chủ yếu là viết báo cáo chuyên đề (80%) và chi phí cho hội đồng, đại biểu tham dự hội thảo (20%) nên đã phải chịu mức thuế thu nhập cá nhân 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Do đó, hoạt động nghiên cứu này chịu rất nhiều mức thuế nên chưa thúc đẩy được tiềm năng nghiên cứu. 


� Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế TC,TCTN của các tổ chức KH&CN công lập; Nghị định 43/2006/NĐ-CP về quyền TC,TCTN về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng NSNN; Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng NSNN


� Các đề tài, dự án tập trung vào các lĩnh vực CNC, các sản phẩm chủ lực và xuất khẩu, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, BVMT và phòng tránh thiên tai, khai thác tiềm năng kinh tế biển. Nhiều kết quả nghiên cứu KH&CN thành công đã được đưa vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.


� Chương trình nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi, nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng chống bệnh cúm gia cầm H5N1, dự án đóng tàu, thiết kế và chế tạo thiết bị thuỷ công phục vụ dự án thuỷ điện, thiết kế chế tạo thiết bị cho nhà máy nhiệt điện và dàn khoan dầu khí.


� Các Bộ đã ban hành chiến lược KH&CN ngành giai đoạn 2011-2020 gồm: Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 59/63 tỉnh, thành phố đã ban hành chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, đề án hoặc chương trình hành động triển khai Chiến lược, trong đó có 45 văn bản của Ban chấp hành tỉnh đảng bộ và Thường vụ tỉnh/thành ủy chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược (6 văn bản dưới dạng Nghị quyết ban chấp hành tỉnh đảng bộ, 31 Chương trình hành động và 8 kế hoạch hành động). Có 59 UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành 70 văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Chiến lược. Trong đó, có 31 văn bản dưới hình thức Kế hoạch thực hiện, 7 Chương trình hành động, 10 Chiến lược KH&CN, 11 Quy hoạch phát triển KH&CN, 4 Đề án phát triển KH&CN và các văn bản chỉ đạo triển khai các chương trình KH&CN, kế hoạch hàng năm...


� Báo cáo của Bộ KH&CN sơ kết giai đoạn 2011 – 2015 về thực hiện chiến lược phát triển KH&CN 2011 - 2020


� Dựa trên phương pháp tính toán tốc độ đổi mới sáng tạo của Châu Âu, Bộ KH&CN đã xây dựng và thống nhất phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tại Việt Nam.


� Tổng số công bố quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 là 5.228, giai đoạn 2001-2005 là 2.506.


� Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN, năm 2015.





� Dolsoft,  Sóc bay, Q-mobile, Tosy, Viettel, Trung tâm thiết kế và đào tạo vi mạch Đại học Quốc gia TP. HCM...


� Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại và mạng lưới TBT ở Việt Nam; Đề án phát triển thị trường công nghệ; Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020; Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020; Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT–XH nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015; Ch�ương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015; Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Đề án đẩy mạnh hội nhập quốc tế về KH&CN đến năm 2020; Đề án Nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chương trình phát triển doanh nghiệp KH&CN và hỗ trợ các tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế TC, TCTN; Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020; Chương trình tìm kiếm và CGCN nước ngoài đến năm 2020; Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020.


� Trong giai đoạn 2011-2015 có 52 Chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia được triển khai trên nhiều lĩnh vực như sau: 


- 27 Chương trình KH&CN được thực hiện theo các Quyết định phê duyệt và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


- 15 Chương trình KH&CN; khoa học xã hội nhân văn giai đoạn 2011-2015, do Bộ KH&CN phê duyệt căn cứ vào Quyết định số 1244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


- 10 Chương trình KH&CN khác do Bộ KH&CN phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ KH&CN





� Theo số liệu tại văn bản số 7255/BTC-TCT ngày 02/6/2014 của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.





� Báo cáo số 585/BKHCN-VP của Bộ KH&CN ngày 24/02/2016: trung bình giai đoạn 2006 - 2014, chi NSNN cho KH&CN là 1,54% tổng chi NSNN. Năm 2006 (năm có mức chi cao nhất) là 1,84%, năm 2014 có mức chi thấp nhất là 1,36%. Trong giai đoạn 2006-2014, chưa năm nào chi NSNN cho KH&CN đạt được đủ mức 2% tổng chi NSNN. Tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN giai đoạn 2006-2014 là 87.571 tỷ đồng (đã bao gồm cả vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp KH&CN), như vậy bình quân kinh phí đầu tư cho KH&CN từ nguồn NSNN là 9.730 tỷ đồng/năm, tương đương 463 triệu USD. 


� Đã có 02 Nghị định của Chính phủ, 04 Thông tư, Thông tư liên tịch liên quan đến hoạt động của Quỹ được ban hành.


� Nhiệm vụ NCCB; nghiên cứu ứng dụng; nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng.


� Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống do tổ chức, cá nhân đề xuất.


� Nhiệm vụ KH&CN chuyên biệt.


� Các nhiệm vụ KH&CN do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý, bao gồm các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; các nhiệm vụ KH&CN khác do Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định.


� Tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế của nhà khoa học trẻ; nghiên cứu sau tiến sỹ; thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài; tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam; tham dự và báo cáo công trình nghiên cứu KH&CN xuất sắc tại hội thảo chuyên ngành quốc tế; công bố công trình KH&CN trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí KH&CN trong nước; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng; khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các NCCB và nghiên cứu ứng dụng, hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.





� Quỹ triển khai các chương trình hợp tác quốc tế với Quỹ khoa học Flander (FWO - Bỉ) năm 2009, Quỹ khoa học Đức (DFG - Đức) năm 2012, Viện Hàn lâm Anh và Viện Hàn lâm kỹ thuật hoàng gia Anh, Hội đồng Anh năm 2014.


� Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 này quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN


� Quỹ đã áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong đánh giá chất lượng nghiên cứu KH&CN, xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực và kết quả nghiên cứu KH&CN, sử dụng các chuyên gia và hội đồng khoa học có năng lực khoa học xuất sắc, công tâm và khách quan.


� Từ CSDL trắc lượng thư mục Web of Science (của Thomson Reuters)


� Tại Viện Toán học, Viện Vật lý, Viện Hóa học, Viện Cơ học, Viện Dược liệu, Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc tế.


� (Tập trung ở các thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Thừa thiên - Huế, hầu hết các công viên phần mềm này được xây dựng và đưa vào hoạt động trong những năm 2003-2005)


� Tại các địa phương như Tp: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng; các tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Hậu Giang


� Trên 62% số người có trình độ đại học dưới 39 tuổi. Tuy nhiên, hơn 60% tiến sỹ đã ở độ tuổi trên 50, trên 21% ở độ tuổi 40 - 49, 16% ở độ tuổi 30 - 39 và chỉ có 2,8% ở độ tuổi 20 - 29. 


� Đề án hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN; Chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương, đa phương; Chương trình tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.


� Dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo qua nghiên cứu và KH&CN (FIRST), Dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo biến đổi khí hậu (VCIC) do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Dự án Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2); Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” hợp tác với Vương quốc Bỉ (BIPP).


� như “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Mộc Châu dùng cho sản phẩm chè shan tuyết của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”, dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương dùng cho sản phẩm chè của tỉnh Thái Nguyên”, dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng Kinh Môn’’ dùng cho sản phẩm nếp cái hoa vàng của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương”…





� Với lượng đơn nộp vào ngày một tăng, lượng đơn chưa được xử lý cũng ngày một tăng. Con số này vào thời điểm cuối tháng 12/2015 lên tới 52.947�.


� Đến nay, Tổng cục TCĐLCL thuộc Bộ KH&CN là thành viên của 14 tổ chức quốc tế và khu vực trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng.


� Ví dụ: Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2006-2010 triển khai 14 Chương trình với số lượng đề tài là 408 đề tài, tổng kinh phí phê duyệt là 1.098.068 triệu đồng, trung bình khoảng 2.690 triệu đồng/đề tài. Giai đoạn 2011-2015 triển khai 15 Chương trình với số lượng đề tài là 551 đề tài, tổng kinh phí phê duyệt là 1.961.981 triệu đồng, trung bình khoảng 3.560 triệu đồng/đề tài. Như vậy, so với giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2011-2015 tăng cả về số lượng đề tài (tăng 143 đề tài), đặc biệt số kinh phí phê duyệt tăng đột biến khoảng 866 tỷ đồng. Hoặc như Chương trình nông thôn miền núi Giai đoạn 2011-2015 triển khai 321 nhiệm vụ với tổng kinh phí phê duyệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (đã bao gồm kinh phí TTCP bổ sung thêm 200 tỷ đồng) là 700.000 triệu đồng, trung bình khoảng 2.180 triệu đồng/nhiệm vụ (gấp đôi so với giai đoạn 2006-2010).


� Ví dụ: Chỉ tính riêng năm 2014, số kinh phí thiếu hụt so với nhu cầu tập trung vào kinh phí sự nghiệp KH&CN của khối các bộ, ngành trung ương so với đề xuất của Bộ KH&CN là 1.465 tỷ đồng.


� Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN.


� Thành tựu nổi bật của KHXH&NV là tổng kết 20 năm đổi mới, tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, xây dựng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển KT-XH 2011 - 2020 và nhiều văn kiện khác.


� Tổng số các chương trình KHXH&NV trọng điểm cấp nhà nước triển khai từ năm 1996 đến năm 2010 là 21 chương trình và 182 đề tài độc lập cấp nhà nước, trong đó, giai đoạn 1996 - 2000: 6 chương trình; giai đoạn 2001 - 2005: 10 chương trình; giai đoạn 2006 - 2010: 5 chương trình.


� Dự án về nghiên cứu sản xuất thiết bị nâng hạ công xuất lớn của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung với tổng kinh phí thực hiện 128,0 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ SNKH là 13,7 tỷ đồng; Thời gian thực hiện 15 tháng (từ tháng 9/2008 đến tháng 12/2009). Kết quả thực hiện đạt các yêu cầu về kỹ thuật, hiệu quả kinh tế đề ra (nội đị hóa 90%, giá thành chỉ bằng 70% so với ngoại nhập).


Dự án về nghiên cứu chế tạo máy biến áp 500 kV – 3 x 150 MVA của Công tý CP Chế tạo thiết bị điện Đông Anh với tổng kinh phí thực hiện 77 tỷ đồng, trong đó kinh phí SNKH là 15 tỷ đồng; Thời gian thực hiện: 36 tháng (12/ 2008 đến tháng 12/2011). Qua kết quả nghiên cứu sản xuất thử nghiệm thấy rằng: nếu toàn bộ hệ thống biến thế điện đầu tư mới trong mạng lưới điện quốc gia theo Tổng sơ đồ 6 (Quy hoạch 2006 – 2025) sử dụng sản phẩm này thì nước ta tiết kiệm khoảng 165 triệu USD.





� Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) kết hợp với Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và Học viện Kinh doanh INSEAD (Pháp) thực hiện, trong giai đoạn 2011-2015


� Scopus là cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn lớn nhất trên thế giới, bao gồm các thông tin học thuật đã được giới chuyên môn thẩm định. 


�Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương


� Theo đó, các Tổ chức KH&CN và doanh nghiệp được hưởng một số chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; hỗ trợ ưu đãi về đầu tư phát triển; vay vốn của các tổ chức, cá nhân, vay tín dụng ngân hàng để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động của đơn vị; được hưởng các quyền lợi và chính sách ưu đãi của tổ chức khoa học và công nghệ và các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất mới thành lập; thuế xuất ưu đãi, miễn giảm thuế; giao đất, cho thuê đất, miễn tiền thuê đất…


� Phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020; Đổi mới và hiện đại hoá công nghiệp trong ngành công nghiệp khai khoáng đến 2015; Phát triển ngành công nghiệp môi trường; Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015; Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến; Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp đến năm 2020.


� Từ 2002 đến 2009 có 139 nhiệm vụ , NSNN hỗ trợ 150 tỷ đồng cho các doanh nghiệp.


� Phòng thí nghiệm hàn và xử lý bề mặt với kinh phí từ SNKH là 45,357 tỷ đồng; Phòng thí nghiệm điều khiển số và kỹ thuật hệ thống hỗ trợ 68,273 tỷ đồng; Phòng thí nghiệm chuẩn đo lường hỗ trợ 69,806 tỷ đồng và Phòng thí nghiệm mô hình bể thử tàu với kinh phí là: 143,260 tỷ đồng.


� Đầu tư cho KH&CN tăng trung bình 16,5%/ năm; giá trị giao dịch công nghệ tăng trung bình 13,5%/năm; tỷ lệ tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt 43%; tỷ lệ lao động qua đào tạo (theo thông lế quốc tế) năm 2010 là 14,6%, năm 2013 là 18%,năm 2015 đạt 18,4%


� Đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2001-2010 đạt trên 15%/năm, các năm từ 2011 - 2014 gần 6,09%/năm, giá trị gia tăng công nghiệp luôn tăng cao hơn tốc độ tăng GDP khoảng 1,4 lần.


� Dự án KHCN về thuỷ điện do Tổng công ty cơ điện NN&TL thực hiện.


� Số liệu bình quân gia quyền phần kết cấu thép theo một số công trình NARIME thực hiện như: A Lưới, Sê San 4, Plêikrông. 


� Chỉ tính riêng đối với công trình Thủy điện sơn la, nhờ ứng dụng những thành tưu khoa học và công nghệ như bê tong đầm lăn, thiết bị cơ khí thủy công … do trong nước thực hiện đã làm lợi hàng ngàn tỷ đồng cho công trình.


� Việt Nam có khả năng thiết kế và chế tạo nhà máy xi măng công suất trên 1,4 triệu tấn/năm với tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 70% về khối lượng, chế tạo dây chuyền đồng bộ sản xuất xi măng lò quay công suất 2.500 tấn klanke/ngày với tỷ lệ nội địa hóa toàn bộ dây chuyền đạt 70-75% về khối lượng và 45-50% về giá trị.


�  Các Tổng công ty như Linama, Mie, Xây dựng công nghiệp…đã được giao tổng thầu các công trình nhiệt điện 300 MW, 600 MW,…


�  Theo số liệu tổng sơ đồ QH điện VII, đến 2030 tổng vốn đầu tư: 41,8 tỷ USD, bình quân 5,97 tỷ USD/năm (70% cho nguồn điện, 30% cho truyền tải và phân phối điện) nếu nội địa hóa 40% sẽ là rất lớn; tương tư như vậy đầu tư cho ngành than, dầu khí nếu nội địa hóa sẽ mang lại hiệu quả lớn.


� Công ty Sông Thu, Công ty đóng tàu Hạ Long,…


� Báo cáo của  Tập đoàn Tàu thủy Việt Nam


� TCty  Máy động lực và Máy nông nghiệp được Bộ KHCN hỗ trợ nhiều nhiệm vụ nghiên cứu về động cơ diessel





� Bộ Công thương hiện có khoảng trên 4000 người đang làm việc tại 24 viện nghiên cứu


� Đến tháng 11 năm 2013 số cán bộ có học vị trên đại học (tiến sĩ, thạc sĩ) so với tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên tại các viện nghiên cứu của các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Công thương chiếm tỷ lệ trung bình khoảng 30% 


� Trích dẫn từ bài trả lời phỏng vấn của Ông Vũ Đức Thìn,  Phó tổng giám đốc EVN, Trưởng ban quản lý Dự án Thủy điện Sơn La – Tạp chí Điện lực tháng 11/2005.


�  Báo cáo của Tổng Công ty Cơ điện nông nghiệp và Thủy lợi 


� Tổng số các chương trình KHXH&NV trọng điểm cấp nhà nước triển khai từ năm 1996 đến năm 2010 là 21 chương trình và 182 đề tài độc lập cấp nhà nước, trong đó, giai đoạn 1996 - 2000: 6 chương trình; giai đoạn 2001 - 2005: 10 chương trình; giai đoạn 2006 - 2010: 5 chương trình.


� Đầu tư cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp ở Ấn Độ khoảng 5% và Hàn Quốc là 10% doanh thu của doanh nghiệp.


� Quy định yêu cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án sử dụng công nghệ có nguy cơ tác động xấu đến môi trường (trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường); bổ sung các thông tin về công nghệ của dự án cần cung cấp; bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, đánh giá công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ; đề nghị bổ sung trách nhiệm báo cáo của chủ đầu tư khi có thay đổi về công nghệ.
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